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Chương I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM) 

- Địa chỉ văn phòng: Lô số 45-1, đường N15, Khu công nghiệp Phước Đông, xã 

Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông KAO, WEN-CHENG  

- Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 0276 3837666;  Fax: 0276 3768777 

- E-mail: liandaxing619@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên số 3901229591 đăng ký lần đầu ngày 30/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 

02/8/2023. 

- Mã số thuế: 3901229591. 

2. Tên cơ sở 

2.1 Tên cơ sở, địa điểm thực hiện: 

- Tên cơ sở: NHÀ MÁY DỆT VẢI LIAN - TA - HSING VIỆT NAM.  

- Địa điểm cơ sở: đường N15, Khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

2.2 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 7622344186, chứng nhận lần đầu ngày 22/8/2016, 

điều chỉnh lần thứ 7 ngày 10/8/2023 được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp. 

- Giấy phép xây dựng số 17.016/GPXD ngày 20/9/2017 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam). 

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số DC694781, DC694782, DC694783, DC694784 được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 30/12/2021. 

2.3 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần: 

- Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 về việc phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án Nhà máy dệt vải Lian-Ta-Hsing tại xã KCN Phước Đông, 
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xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Tây Ninh cấp cho Công ty TNHH Lian – Ta - Hsing. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 72000623.T được 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 16/10/2020. 

2.4 Quy mô của cơ sở:  

2.4.1 Quy mô cơ sở 

Cơ sở có tổng vốn đầu tư: 1.125.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm 

hai mươi lăm tỷ đồng). Theo tiêu chí quy định của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 

ngày 29/11/2024, cơ sở thuộc nhóm B (quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Nghị định 

này). 

2.4.2 Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

này: 

Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường và không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.. 

2.4.3 Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

- Cơ sở sản xuất vải dệt kim; 

- Công suất: 10.000 tấn/năm tương đương 19.000.000 m2 vải /năm. 

2.4.4 Phân nhóm dự án đầu tư:  

- Theo tiêu chí về môi trường để phân loại cơ sở, cơ sở thuộc nhóm I theo quy 

định tại Số thứ tự 3, Mục I, Điều 3 – Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Do đó, Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo 

quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Cơ sở, cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành có tiêu chí vê môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 

này). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở: NHÀ MÁY DỆT VẢI LIAN - TA - HSING VIỆT NAM 

CĐT: Công ty TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM)                                                                                           3 
ĐVTV: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Toàn Việt, ĐT: 028.62722879 

- Về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường: căn cứ vào khoản 3 Điều 41 Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

- Về cấu trúc báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Báo cáo được thực hiện 

theo cấu trúc hướng dẫn tại Phụ lục X - Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi 

trường của cơ sở, KSX, KD, DV tập trung, CCN đang hoạt động có tiêu chí về môi 

trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II (ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công ty đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư số 7622344186 và cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án Nhà máy dệt vải Lian – Ta – Hsing tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2017.  

Công suất sản xuất các sản phẩm hiện tại của công ty, cụ thể: 

Bảng 1.1: Công suất sản xuất các sản phẩm của công ty 

STT Tên sản phẩm Công suất sản xuất 

1 Vải dệt kim 10.000 tấn/năm tương đương 19.000.000 m2 vải /năm 

(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Quy trình sản xuất của nhà máy áp dụng theo quy trình sản xuất mới và hiện đại. 

Toàn bộ quy trình mang tính tự động và khép kín, sử dụng ít công nhân. 

Quy trình sản xuất của nhà máy như sau: 
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Sợi 

Kiểm nghiệm

Dệt 

Kiểm nghiệm 

vải thô

Phối hợp vải

Tiền xử lý vải 

(tẩy trắng)

Nhuộm - giặt

Công đoạn xử lý

Sấy khô

Hậu gia công

Định hình

Kiểm tra thành 

phẩm

Đóng gói

Nhập kho

Phòng kiểm tra 

sản phẩm

Nước thải

Bụi, CTR

Nước thải, hơi dung 

môi

Nước thải, nhiệt, hơi 

dung môi, hóa chất

Nước thải

Khí thải

Bụi, CTR

Vải thải

 

Hình 1.1: Quy trình sản xuất của nhà máy 

 Thuyết minh quy trình sản xuất: 
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Nguyên liệu: Nguyên liệu cho quá trình sản xuất của dự án là các loại sợi bông 

tại Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan, thuộc loại sợi thiên nhiên (thường gọi là sợi 

ngắn) hoặc sợi hóa học (thường gọi là sợi dài), hay hỗn hợp sợi thiên nhiên và sợi hóa 

học. Sau khi được bộ phận kiểm nghiệm kiểm tra lần lượt về các tiêu chí như chất lượng 

sợi, độ đồng đều, độ thấm đều màu, hạt bông, độ xoắn… nếu đạt chuẩn sẽ được nghiệm 

thu và đưa vào dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất đầu tiên là quy trình dệt. 

✓ Dệt 

Quy trình dệt gồm: hồ sợi (hồ sợi dọc) – mắc sợi lên khung – dệt. Tùy theo loại 

nguyên liệu và sản phẩm mà chọn các loại máy dệt khác nhau gồm máy dệt kim đan 

tròn và máy dệt kim phẳng. Các loại vải có tính co giãn được dệt bằng máy dệt kim 

phẳng để có thể ngăn chặn triệt để những khác thường ở giữa trong quá trình dệt. Các 

loại vải khác thì dùng máy dệt kim đan tròn. Ngoài ra, mỗi máy dùng có một khoang 

ngăn bằng thép nhẹ, để phòng ngừa ô nhiễm bụi và lọc bụi để hạn chế bụi nhằm đảm 

bảo sức khỏe người lao động. 

✓ Kiểm tra vải thô 

Vải thô đã dệt được nhân viên lấy mẫu đến phòng kiểm tra sản phẩm, tiến hành 

cân trọng lượng, đánh số, kiểm tra chất lượng bề mặt vải, đồng thời sửa những chỗ bị 

lỗi giúp ổn định kích thước vải, giảm bớt việc bề mặt vải không bằng phẳng hoặc vấn 

đề “gãy chân chim” (những đường bị gấp nếp). 

Sau khi kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn, thành phẩm vải thô được chuyển qua xưởng 

nhuộm để tiếp tục quy trình sản xuất. Quy trình sản xuất tiếp theo là phối hợp các vải 

thô lại với nhau, cụ thể như sau: 

✓ Phối hợp vải 

Khi đưa vải vào thì phải dùng máy may nối từng cuộn vải lại, đồng thời dùng máy 

thả vải, máy thả vải dựa vào chỉ dẫn trong thẻ quy trình sản xuất tiến hành phân công, 

phối hợp công việc. Sau công đoạn phối hợp vải, vải sẽ tiếp tục qua công đoạn tiền xử 

lý vải dựa vào các loại sợi khác nhau như poly, nylon, bông, rayon… và yêu cầu của 

công nghệ. 

✓ Tiền xử lý vải 

Các loại vải đã dệt còn chứa nhiều tạp chất. Vì vậy tất cả các sản phẩm dệt đều khô 

cứng khó thấm các dung dịch hóa chất khác, nên rất khó nhuộm màu, mặt khác vải chưa 

có độ trắng cần thiết nên cần xử lý vải trước khi nhuộm. Mục đích của công nghệ tiền 
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xử lý vải là làm sạch các tạp chất để tăng khả năng nhuộm màu, đảm bảo sản phẩm 

nhuộm được đều màu và màu được tươi. Máy định hình sẽ tiến hành định hình sơ vải 

thô cho các loại vải có chứa amoniac. Máy làm ẩm lại sẽ tiến hành làm ẩm vải, thả vải 

cho các loại vải sợi ngắn có chứa amoniac. Máy phòng co tiến hành khử dầu vải sợi dài. 

Ngoài ra, giai đoạn này dùng các loại phụ gia như NaOH, H2O2 và chất hoạt dộng bề 

mặt (chất nhũ hóa, chất thẩm thấu) … 

Nhà máy sử dụng nguyên liệu là các loại sợi khác nhau, tuy nhiên sau khi qua công 

đoạn tiền xử lý vải và phối hợp vải để đưa vào công đoạn nhuộm thì các loại vải cần 

nhuộm tương đối giống nhau. Do đó chất thải phát sinh trong quá trình nhuộm đặc biệt 

là nước thải đối với từng loại nguyện liệu sợi là giống nhau. 

✓ Nhuộm – giặt 

Đây là quá trình chính, sử dụng thuốc nhuộm tạo màu cho vải. Vải được ngầm 

trong dung dịch nhuộm, các chất phụ gia, chất trợ nhuộm để tăng khả năng nhuộm 

màu… trong quá trình nhuộm công ty sử dụng các loại thuốc nhuộm không có độc tố 

như: thuốc nhuộm phân tán, thuốc nhuộm hoạt tính, thuốc nhuộm axit, thuốc nhuộm 

cation, phẩm nhuộm… tùy luyện, chất kháng khuẩn, chất chống độc… tại công đoạn 

này hơi nóng từ lò hơi được cấp vào nhằm tạo điều kiện thẩm thấu màu nhuộm tốt hơn. 

Quy trình nhuộm màu được thực hiện trong thùng nhuộm tràn, có hơi nước với 

dung dịch tỷ thấp (tỷ lệ ngâm 1:4), dùng nước và hơi nước làm chất dẫn nhiệt để tiến 

hành nhuộm màu, đặc điểm của nhuộm màu là dùng vòi phun tràn, luồng không khí để 

dẫn chất, tùy thuộc vào thuốc nhuộm khác nhau mà lựa chọn công nghệ khác nhau. 

Vải sau nhuộm được giặt tẩy, để loại bỏ tạp chất, màu dư trên vải. Các chất giặt 

tẩy thường dùng là natri cloxit (NaClO2), natri hypoclorit (NaOCl) hoặc hydro peroxide 

(H2O2) cùng các chất phụ trợ. 

Công đoạn nhuộm chỉ được thực hiện phục vụ quy trình sản xuất của dự án, không 

thực hiện gia công nhuộm cho các nhà máy khác. 

Tháo nước: Vải sau khi nhuộm được xả nước để giúp sấy khô đạt được hiệu quả 

hơn. 

Sau khi được nhuộm – giặt, vải được chuyển qua công đoạn xử lý tiếp theo.  

✓ Công đoạn xử lý 

Sau khi hoàn thành nhuộm màu, vải dệt kinh qua máy ép nước, vải sẽ ra khỏi máy 

nhuộm màu dưới dạng sợi thừng, sử dụng dụng cụ tách thừng để biến thành dạng khổ 
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mở đồng thời loại bỏ lượng nước thừa trên bề mặt vải, sau đó lại ngâm qua các máng 

trong máy định hình thường gọi là xử lý hóa học với các loại phụ gia chức năng như: 

làm mềm, làm nhẵn, dầu silicone, chất chống thấm… 

✓ Sấy khô 

Vải sau công đoạn xử lý được sấy khô trong máy sấy. Tại đây hơi nóng từ lò dầu 

tải nhiệt sẽ cấp hơi vào giúp quá trình sấy khô nhanh hơn. 

✓ Công đoạn hậu gia công 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà dùng các phương pháp gia công xử lý khác 

nhau (thường gọi là xử lý cơ học) để cải thiện đặc điểm và cảm giác khi sờ bên ngoài 

của vải, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng ứng dụng của vải. Các loại máy có 

thể dùng trong công đoạn này bao gồm: 

+ Máy mài lông (chức năng dùng để mài vải): làm cho bề mặt vải có hiệu quả mềm 

mịn. 

+ Máy kéo lông (chức năng làm dậy lông): những sợi lông cong trên bề mặt vải 

được móc lên dưới tác dụng của kim và hồ, đạt đến kết quả dậy lông như mong muốn, 

có tác động giữ ấm. 

+ Máy cắt lông (chức năng cắt lông): dùng loại bỏ lông tơ và lông cục trên bề mặt 

vải giúp bề mặt vải sạch sẽ hơn. 

+ Máy chải lông (chức năng là chải lông): vải sau khi qua máy kéo lông được chải 

ngược lên, giúp lông có thể dựng đứng và xử lý cắt lông, kết quả cho lông trên bề mặt 

vải dài ngắn đều nhau. 

+ Máy kết hạt: lấy hàng dệt dài sau khi mài, chải, cắt đem thổi hơi nước và xử lý 

sấy vòng, làm lớp lông trên bề mặt vải kết lại thành hình dạng hạt và đạt hiệu quả chống 

bung lông. 

✓ Định hình 

Sau công đoạn hậu gia công, vải qua công đoạn định hình nhiệt độ cao, xử lý vải 

hoàn chỉnh để có thể đưa ra thị trường. Ví dụ muốn đảm bảo độ co và sức xoắn của hàng 

dệt vải ngắn, phải qua máy phòng co giảm độ co rút của vải mới có thể đảm bảo chất 

lượng sản phẩm. 

✓ Kiểm tra thành phẩm 

Vải thành phẩm chuyển qua khâu kiểm tra. Các sản phẩm bị lỗi sẽ được chuyển về 

các công đoạn trước để điều chỉnh. 
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✓ Đóng gói, nhập kho 

Sản phẩm sau khi kiểm tra chuyển qua khâu đóng gói, đóng thùng. Các thùng hàng 

được cho vào kho thành phẩm chờ xuất hàng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:   

Sản phẩm của cơ sở là vải dệt kinh với công suất 10.000 tấn/năm. 

Hình ảnh sản phẩm của cơ sở như sau: 

  
Hình 0.1: Sản phẩm sản xuất tại cơ sở  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho Cơ sở 

Nguyên liệu, vật liệu, hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất của cơ sở được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.2: Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất và nhiên liệu phục vụ sản xuất năm 2023 

TT 
Tên nguyên liệu, hóa chất và 

nhiên liệu 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Xuất xứ 

I Nguyên liệu 

1 Sợi cotton 410 

Việt Nam,  

Trung Quốc, Đài Loan 

2 Sợi CVC, T/C 85 

3 Sợi Polyester 85 

4 Sợi tổng hợp 54 

5 Sợi nhân tạo 730 

II Hóa chất 

II.1 Công đoạn nhuộm 

1 Tẩy trắng huỳnh quang 20 Asia  
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TT 
Tên nguyên liệu, hóa chất và 

nhiên liệu 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Xuất xứ 

2 

Thuốc nhuộm hoạt tính 

+ Colvazol yellow CGB 

+ Colvazol red CGB 

+ Colvazol blue CGB 

250 Đài Loan, Trung Quốc 

3 

Thuốc nhuộm phân tán 

+ Lonsperse yellow LF-GY 100% 

+ Lonsperse red LF-R 100% 

+ Lonsperse blue LF-B 100% 

200 Đài Loan 

4 Chất thẩm thấu 200 Đài Loan 

5 Chất giặt tẩy 100 Đài Loan 

6 Sodium Hydroxide (NaOH) 40 Đài Loan 

7 Acetic Acid (CH2COOH) 10 Đài Loan 

8 Sodium Sulfate (Na2SO4) 100 Đài Loan 

9 Sodium Carbonate (NaHCO3) 75 Đài Loan 

10 Sodium Acetate (C2H3NaO2) 2 Đài Loan 

11 Glycerine (C3H8O3) 130 Đài Loan 

12 Sodium Metasilicate (Na2O3Si) 7 Đài Loan 

13 Sodium Chloride (NaCl) 3 Đài Loan 

14 Hydrogen Peroxide (H2O2) 50 Đài Loan 

15 Citric Acid (C6H8O7) 85 Đài Loan 

16 Amoniac  4 Đài Loan 

17 Cellulase  10 Đài Loan 

18 Chelating Dispersant 18 Trung Quốc 

19 Chất làm mềm 80 Trung Quốc 

20 Peregal O 5 Trung Quốc 

21 Bột giặt  1 Trung Quốc 

II.2 Công đoạn xử lý sau nhuộm 

22 Chất chống tĩnh điện 3 Đài Loan 

23 Chất chống tia cực tím 2 Trung Quốc 

24 Chất chống thấm 3 Trung Quốc 

25 Chất chống cháy 3 Trung Quốc 

26 Chất làm bền màu 15 Trung Quốc 

27 Chất tạo khuôn 2 Trung Quốc 
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TT 
Tên nguyên liệu, hóa chất và 

nhiên liệu 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Xuất xứ 

28 Dung dịch nhựa cây 2 Trung Quốc 

29 Dung dịch Decolorizing 50 Trung Quốc 

II.3 Hóa chất xử lý nước cấp phục vụ sản xuất 

30 PAC 72 Trung Quốc 

31 NaOH 144 Việt Nam 

32 Polymer A 3 Hàn Quốc 

33 NaCl 10 Việt Nam 

34 Phèn nhôm Al2(SO4)3 360 Việt Nam 

II.4 Hóa chất xử lý nước thải 

35 PAC 288 Trung Quốc, Việt Nam 

36 CKM (chất khử màu) 216 Trung Quốc 

37 FeCl2 2.160 Việt Nam 

38 H2SO4 144 Việt Nam 

39 H2O2 216 Hàn Quốc, Bangladesh 

40 NaOH 144 Việt Nam 

41 Polymer A 3 Hàn Quốc 

42 Polymer C 6 Hàn Quốc 

43 Vôi CaO/Ca(OH)2 1.440 Việt Nam 

44 Javel (NaOCl) 288 Việt Nam 

45 Phèn nhôm Al2(SO4)3 432 Việt Nam 

46 Phèn sắt FeSO4 288 Trung Quốc 

46 Than hoạt tính 72 Ấn Độ, Hàn Quốc 

III Nhiên liệu 

1 Than đá 6.800 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cấp điện cho khu vực thuộc nguồn điện lưới quốc gia của Khu công nghiệp 

Phước Đông. Tại cơ sở không sử dụng máy phát điện. 

- Theo thống kê của Công ty, tổng nhu cầu sử dụng điện trong 7 tháng năm 2024 

của Công ty là 6.103.364 kWh, cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu dùng điện của cơ sở 
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Tháng Lượng điện tiêu thụ (KWh) 

Tháng 3          1.067.729 

Tháng 4              836.656  

Tháng 5              775.635  

Tháng 6              820.792  

Tháng 7              847.327  

Tháng 8              945.480  

Tháng 9              809.745  

Tổng cộng          6.103.364  

(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước của cơ sở:  

- Đối với nước cấp sinh hoạt: được cung cấp bởi nhà máy nước sạch của khu công 

nghiệp Phước Đông với tổng công suất 220.000 m3/ngày.đêm, đảm bảo phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt tại cơ sở.  

- Đối với nước cấp phục vụ sản xuất: nước thô được KCN Phước Đông cung cấp 

được lấy từ hồ Dầu Tiếng qua Kênh Đông. Công ty đã xây dựng và hoạt động ổn định 

hệ thống xử lý nước cấp công suất 5.000m3/ngày phục vụ cho hoạt động sản xuất tại cơ 

sở. Quy trình xử lý nước cấp tại cơ sở như sau: 
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Hình 1.2: Quy trình xử lý nước cấp phục vụ sản xuất tại cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở bao gồm các hạng mục: Cung cấp cho nhu cầu 

sinh hoạt của công nhân viên, hoạt động sản xuất, tưới cây, tưới đường, PCCC. Theo 

TCVN 13606:2023 – Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình, yêu cầu thiết kế 

và QCVN 01:2021/BXD được tính toán cụ thể tại bảng sau:  
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Bảng 1.4: Thống kê nhu cầu dùng nước và nước thải của cơ sở 

TT 
Nhu cầu 

dùng nước 
Số lượng Định mức 

Lưu lượng 

nước cấp 

sử dụng  

Lượng 

nước thải  
Căn cứ  

định mức  

sử dụng nước 
(ĐVT: m3/ngày.đêm) 

1 

Hoạt động 

sinh hoạt của 

công nhân 

viên 

500 người 
45 lít/ 

người.ngày 
22,5 22,5 

TCXDVN 

13606:2023 

2 

Hoạt động 

sản xuất phục 

vụ xưởng 

nhuộm 

12.000 tấn 

sợi/năm 

(Thời gian 

hoạt động 

là 300 

ngày/năm) 

101 m3/tấn sợi 4.040 3.232 

Số liệu định mức 

nước cấp cho sản 

xuất thực tế của 

nhà máy. 

Nước thải từ sản 

xuất bằng 80% 

lượng nước cấp 

3 
Hoạt động lò 

hơi 
- - 5  - 

Số liệu định mức 

nước cấp cho sản 

xuất thực tế của 

nhà máy. Nước 

được tuần hoàn 

sử dụng, không 

thải ra ngoài 

4 
Tưới cây, 

thảm cỏ 

 63.879,81 

m2 
3 lít/m2 191,6 - 

Theo: QCVN 

01:2021/BXD. 

Chủ yếu sẽ bay 

hơi,  được thấm 

xuống đất, một 

phần sẽ thoát 

vào hệ thống 

thoát nước mưa. 

5 Rửa đường 
 23.651,7 

m2 

0,4 lít/m2/ 

lần tưới 
9,5 - 

TỔNG 4.268,6 3.254,5  

Nước phòng cháy chữa cháy: 

Ngoài nhu cầu sử dụng nước nêu trên thì Dự án còn sử dụng nước mục đích phòng 

cháy chữa cháy (PCCC). Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 15 l/s cho 01 đám cháy 

trong 3 giờ, số đám cháy xảy ra đồng thời 1 lúc là 1 đám cháy theo TCVN 2622:1995 – 

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế. Vậy lượng nước cần 

dự phòng cho chữa cháy là 216 m3/ngày (3h). Nước sử dụng cho PCCC được lưu chứa 

trong hồ chứa nước có dung tích 1.500 m3, đây là lượng nước cấp một lần dự trữ để chữa 

cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

Theo thống kê của Công ty, trung bình nhu cầu sử dụng nước cấp cho cơ sở trong 

7 tháng năm 2024 là 1.429 m3/tháng, tương đương khoảng 55 m3/ngày; lượng nước thô 
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cấp cho hệ thống xử lý nước tại cơ sở trung bình là 67.274 m3/tháng, tương đương 2.587 

m3/ngày. 

Bảng 1.5: Tổng lượng nước cấp tại cơ sở  

Tháng 
Lượng nước cấp phục vụ 

sinh hoạt (m3/tháng) 

Lượng nước thô cấp cho hệ thống 

xử lý nước cấp tại cơ sở phục vụ 

hoạt động sản xuất (m3/tháng) 

Tháng 03/2024 1.285 60.142 

Tháng 04/2024 1.679 72.540 

Tháng 05/2024 1.334 64.626 

Tháng 06/2024 1.265 67.541 

Tháng 07/2024 1.374 67.869 

Tháng 08/2024 1.445 75.832 

Tháng 09/2024 1.618 62.371 

Tổng cộng 10.000 470.921 

(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống 

thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu. 

Cơ sở không thuộc đối tượng. 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

6.1. Vị trí cơ sở sản xuất 

Khu đất nhà máy tại lô 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6, 45-7, 45-9-1, đường 

N15, Khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, với 

tổng diện tích khu đất là 152.903,4m2. Giới hạn khu đất như sau: 

- Phía Đông Bắc: giáp đường N14 Công ty TNHH Ganlucky 

- Phía Tây Nam: giáp đường N15 và Công ty TNHH ACTR 

- Phía Đông Nam: giáp công ty TNHH NewWide Việt Nam 

- Phía Tây Bắc: giáp đường D12 và Công ty Sailun. 

Vị trí cơ sở như hình sau: 
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Hình 1.3: Sơ đồ vị trí của cơ sở 
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Tọa độ địa lý giới hạn khu đất dự án thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.6. Bảng tọa độ địa lý giới hạn khu đất 

Tên điểm 
Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105˚30’ 

X (m) Y (m) 

A 1231756.407 591353.543 

B 1231483.698 591066.745 

C 1231758.640 590805.310 

D 1231768.630 590805.560 

E 1232032.970 591083.560 

F 1232032.790 591090.730 

(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

6.2. Các hạng mục công trình 

Cơ sở đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đang sử dụng trên khu đất có tổng diện tích 

152.903,4 m2. Với các hạng mục công trình cụ thể như sau: 

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình tại cơ sở 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ diện tích (%) 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Xưởng nhuộm - xưởng định hình 14.420 9,43 

2 Xưởng phôi – phối vải 22.320 14,60 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

3 Kho thành phẩm 7.200 4,71 

4 Nhà kho hóa chất – dung môi 1.223 0,80 

5 Nhà lò hơi 3.162 2,07 

6 Trạm cân 60T 62,56 0,04 

7 Bể nước sạch 1.500 0,98 

8 Nhà văn phòng 1.253,6 0,82 

9 Nhà nghỉ giữa ca 1 344,7 0,23 

10 Nhà nghỉ giữa ca 2 344,7 0,23 

11 Nhà ăn 525 0,34 

12 Nhà bảo vệ 1 20 0,01 

13 Nhà bảo vệ 2 20 0,01 

14 Nhà xe hơi 144 0,09 

15 Nhà xe 02 bánh 1.040 0,68 
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16 Mái nối 1 2.158,25 1,41 

17 Mái nối 2 128 0,08 

18 Mái nối 3 720 0,47 

19 Trạm điện 2 90 0,06 

20 Trạm điện 1 370 0,24 

21 Phòng bảo trì 238 0,16 

22 Trạm bơm PCCC 32 0,02 

23 Nhà vệ sinh 28 0,02 

24 Nhà bấm thẻ 53 0,03 

25 Cây xanh 63.879,81 41,78 

26 Đường giao thông, sân bãi 23.651,7 15,47 

III Các hạng mục về bảo vệ môi trường 

27 Khu vực chứa rác sinh hoạt 40 0,03 

28 
Khu vực chứa rác công nghiệp 

không nguy hại 
370 0,24 

29 Khu vực chứa CTNH 50 0,03 

30 Khu xử lý nước thải 7.483,74 4,89 

31 
Phòng quan trắc và kênh đo lưu 

lượng 
31,14 0,02 

Tổng: 152.903 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

Hiện trạng sử dụng đất: 

Về cơ sở hạ tầng nhà xưởng, văn phòng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, 

nước thải… đã được xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động ổn định.  

  

Khu vực cổng vào cơ sở Nhà văn phòng 
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Khu vực nhà xưởng nhuộm Khu vực định hình vải 

  
Khu vực máy dệt vải Khu vực kéo lông 

  
Khu chứa nguyên liệu Mái nối 

Hình 0.2: Hiện trạng các công trình tại cơ sở 

6.3. Danh sách máy móc, thiết bị tại cơ sở 

Bảng 1.8: Danh sách máy móc thiết bị 

TT Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng 

Xuất xứ 
Tình trạng 

hoạt động Theo ĐTM 

được duyệt 

Thực tế 

tại nhà 

máy 

I Máy móc quy trình dệt kim 

1 Máy dệt kim đan tròn 64 102 Đài Loan Hoạt động tốt 
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TT Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng 

Xuất xứ 
Tình trạng 

hoạt động Theo ĐTM 

được duyệt 

Thực tế 

tại nhà 

máy 

2 Máy dệt kim phẳng 64 

(Do nhu 

cầu của 

đơn hàng, 

công ty chỉ 

sử dụng 

máy dệt 

kim tròn) 

Đài Loan Hoạt động tốt 

3 Máy quấn cuộn 01 - Đài Loan Hoạt động tốt 

4 Máy kiểm tra vải 04 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

II Máy móc quy trình nhuộm 

5 Máy xếp vải 10 - Đài Loan Hoạt động tốt 

6 Máy ráp vải tự động 06 - Đài Loan Hoạt động tốt 

7 Máy thư giãn vải 02 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

8 Máy nhuộm dòng nước 20 23 
Trung 

Quốc 
Hoạt động tốt 

9 Máy nhuộm áp suất cao 14 14 Đài Loan Hoạt động tốt 

10 
Hệ thống pha chế thuốc 

nhuộm tự động 
03 03 Đài Loan Hoạt động tốt 

11 Máy kiểm vải thùng tròn 11 8 Đài Loan Hoạt động tốt 

12 
Thiết bị kiểm tra vải 

bằng tay 
01 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

13 Máy mài lông cacbon 02 - Đài Loan Hoạt động tốt 

14 Máy mài lông giấy nhám 02 - Đài Loan Hoạt động tốt 

15 Máy định hình 02 03 
Trung 

Quốc 
Hoạt động tốt 

16 Máy làm ẩm 02 02 Đài Loan Hoạt động tốt 

17 Máy phòng co 10 - Đài Loan Hoạt động tốt 

18 Máy ép nước xả vải 04 - Đài Loan Hoạt động tốt 

III Máy móc, thiết bị khác 

19 Máy kéo lông 01 - Đài Loan Hoạt động tốt 

20 Máy cắt lông 02 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

21 Máy chải lông 01 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

22 Máy nén khí 03 03 Việt Nam Hoạt động tốt 
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TT Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng 

Xuất xứ 
Tình trạng 

hoạt động Theo ĐTM 

được duyệt 

Thực tế 

tại nhà 

máy 

23 Máy sấy tension  02 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

24 Máy sấy Hydro 03 05 Đài Loan Hoạt động tốt 

25 Máy vắt sổ 01 - Đài Loan Hoạt động tốt 

26 Máy đóng gói 02 02 Đài Loan Hoạt động tốt 

27 
Máy căn viền và cắt tự 

động 
01 - Đài Loan Hoạt động tốt 

28 Máy may 01 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

29 Máy mài lông  02 07 Đài Loan Hoạt động tốt 

30 Máy kết hạt 10  Đài Loan Hoạt động tốt 

31 Máy kéo vải 01 02 Đài Loan Hoạt động tốt 

32 Hệ thống xử lý nước thải 01 01 -  

33 Hệ thống xử lý nước cấp 01 01 -  

34 
Hệ thống lò hơi đốt than, 

công suất 15 tấn hơi/giờ 
01 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

35 

Hệ thống lò hơi dầu tải 

nhiệt, công suất 6 triệu 

kcal/giờ 

01 01 Đài Loan Hoạt động tốt 

36 Trạm điện 02  Việt Nam Hoạt động tốt 

37 Máy giặt công nghiệp - 03 Việt Nam Hoạt động tốt 

38 Máy cắt và xả xoắn vải - 03 Việt Nam Hoạt động tốt 

(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

6.4. Nhu cầu lao động 

- Nhu cầu lao động bao gồm nhân viên văn phòng và công nhân: 500 người. 

- Thời gian làm việc: 03 ca/ngày; 8 tiếng/ca. 
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Chương II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

CÔNG TY TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM) được Ban Quản lý Khu Kinh 

tế tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 7622344186 chấp thuận địa điểm đầu 

tư và diện tích 152.903,4 m2 và thực hiện dự án đầu tư sản xuất vải dệt kim, vải đan 

móc, vải không dệt khác và hoàn thiện sản phẩm dệt tại KCN Phước Đông, xã Phước 

đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

Công ty được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp Giấy phép xây dựng số 

17.016/GPXD ngày 20/9/2017 được phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự 

án Nhà máy dệt vải Lian-Ta-Hsing (Việt Nam). 

Cơ sở nằm tại thửa đất số 68 tờ bản đồ số 51 tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh. Khu đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số DC 694781 ngày 30/12/2021 với diện tích khu đất là 

152.903,4 m2 với mục đích sử dụng đất là đất khu công nghiệp. Thời hạn sử dụng đất 

đến ngày 29/12/2058. 

Hiện nay, CÔNG TY TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM) đang hoạt động ổn 

định tại khu đất nêu trên, cơ sở luôn đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, 

an toàn vệ sinh với các khu vực lân cận. Do đó địa điểm của cơ sở hoàn toàn phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Tây Ninh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Về nước thải: Nước thải phát sinh tại cơ sở bao gồm nước thải sinh hoạt từ hoạt 

động của công nhân viên và nước thải sản xuất tại khu vực nhà xưởng. Công ty đã xây 

dựng HTXLNT công suất 4.000 m3/ngày đêm gồm cụm xử lý hóa lý và cụm xử lý sinh 

học cuối để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở. Nước thải sản xuất và sinh hoạt 

sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq=0,9, kf = 0,9) trước khi xả 

vào hồ sinh thái của Khu công nghiệp.  

Về môi trường không khí: Hiện tại không khí tại khu vực thực hiện cơ sở chưa có 

dấu hiệu ô nhiễm, đồng thời khi cơ sở đi vào hoạt động, khí thải cũng phát sinh từ các 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở: NHÀ MÁY DỆT VẢI LIAN - TA - HSING VIỆT NAM 

CĐT: Công ty TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM)                                                                                           22 
ĐVTV: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Toàn Việt, ĐT: 028.62722879 

phương tiện xe ra vào cơ sở và lưu lượng khí thải phát sinh nằm trong mức cho phép 

theo quy chuẩn nên các tác động đến môi trường không khí từ cơ sở là không đáng kể. 

Về chất thải rắn: CTRSH, CTRCNTT, CTNH được quản lý theo đúng quy định, hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng thu gom định kỳ. 
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Chương III.  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

1.1.1 Công trình thu gom nước mưa 

Nguồn phát sinh nước mưa: 

+ Nguồn số 1: Nước mưa từ tầng mái nhà xưởng, văn phòng, nhà kho  

+ Nguồn số 2: Nước mưa chảy tràn trong khu vực sân đường nội bộ của cơ sở 

Hệ thống thu gom nước mưa đã được tách riêng với nước thải, đường thoát nước 

mưa đã được xây dựng theo quy hoạch thoát nước chung ra hố ga thoát nước mưa hiện 

hữu của khu vực.  

Nước mưa tầng mái các khu văn phòng được thu gom chảy qua ống dẫn nước mái 

xuống mặt đất cùng toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt mặt đường nội bộ chảy tự 

nhiên đến song chắn rác thông qua các rãnh thu nước mưa nội bộ. 

1.1.2 Công trình thoát nước mưa 

Nước mưa phát sinh từ mái nhà xưởng, văn phòng, nhà kho và nước mưa chảy tràn 

theo hệ thống thu gom và thoát nước mưa của công ty, theo đường ống BTCT, D800 và 

D1200, chiều dài 11.000m; sau đó thoát ra hố ga và chảy vào hệ thống thoát nước chung 

của khu công nghiệp qua 04 điểm xả (gồm 02 điểm trên đường N14 và 02 điểm trên 

đường N15). Hố ga BTCT mac 200, có kích thước 1,4mx1,4m và 1,8mx1,8m bố trí dọc 

đường N14 và N15 của KCN. 

Bên cạnh đó, Công ty đã bê tông hóa toàn bộ sân bãi, đường nội bộ, thường xuyên 

cử người dọn dẹp, thu gom trên bề mặt sân bãi để tránh nước mưa cuốn theo nguyên vật 

liệu xuống hệ thống cống. 

1.1.3 Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

Đính kèm Bản vẽ thoát nước mưa tại phụ lục báo cáo. 

Nước mưa trên 

mái nhà 

Nước mưa chảy 

tràn bề mặt

Ống BTCT

Song chắn rác

Hố ga
Hệ thống thoát nước 

mưa nội bộ

Hệ thống thoát nước 

mưa của KCN
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Hình 0.1: Sơ đồ thoát nước mưa tại cơ sở 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên tại văn phòng và khu nhà 

xưởng 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ quá trình nhuộm, hoạt động lò hơi và vệ sinh 

nhà xưởng. 

1.2.1 Công trình thu gom nước thải 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, bồn rửa của cán bộ, công nhân 

viên tại khu nhà xưởng và văn phòng được thu gom về 02 bể tự hoại 3 ngăn theo đường 

ống uPVC D220, D240 và D300 để tiếp tục xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 4.000m3/ngày.đêm của cơ sở, sau đó xả vào vào hồ sinh thái của Nhà máy xử 

lý nước thải KCN. 

- Nguồn số 2: Nước thải sản xuất từ xưởng nhuộm, hoạt động lò hơi và vệ sinh nhà 

xưởng thu gom theo đường ống BTCT, D300 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 4.000m3/ngày.đêm của cơ sở, sau đó xả vào vào hồ sinh thái của Nhà máy xử lý 

nước thải KCN trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

1.2.2 Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq=0,9; kf=0,9) được xả 

vào hệ thống XLNT tập trung của KCN theo đường ống HDPE, D315, chiều dài 1.400m 

của tuyến thoát nước. 
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1.2.3 Mạng lưới thu gom nước thải 

Nước thải sinh hoạt của 

cán bộ, công nhân viên Nước thải từ hoạt động sản xuất 

Bể tự hoại

Hồ sinh thái của Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung của Khu 

công nghiệp

Song chắn rác

Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 4.000m3/ngày.đêm tại cơ sở

Nguồn tiếp nhận

 

Hình 0.2: Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải 

  

Hình 0.3: Khu vực trạm quan trắc tự động nước thải tại cơ sở 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt và sản xuất sau khi được xử lý theo quy định sẽ qua 

khu vực mương quan trắc tự động trước khi được xả vào hồ sinh thái của hệ thống XLNT 

tập trung của KCN.  

- Vị trí nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước thải nội bộ dẫn vào hồ sinh 

thái của hệ thống XLNT tập trung của KCN. Tọa độ vị trí xả thải:  

X(m) = 1 231 485,147; Y(m) = 591 065,369. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ/ngày đêm). 

- Phương thức xả nước thải: bơm cưỡng bức, xả ngầm. 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 4.000 m3/ngày.đêm; tương đương 167 m3/giờ.  
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1.3. Xử lý nước thải: 

1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải của công nhân viên phát sinh tại dự án ước tính 22,5 m3/ngày (theo tính 

toán tại bảng 1.4) sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn có 01 ngăn chứa và 2 

ngăn lắng, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 4.000m3/ngày.đêm 

của cơ sở, sau đó xả vào hồ sinh thái của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Hiện nay, tại dự án đã có 02 bể tự hoại 03 ngăn, kết cấu BTCT với dung tích mỗi 

bể 50m3/ngày, tại khu vực văn phòng và khu vực nhà xưởng sản xuất. Theo thiết kế tổng 

thể tích xử lý của hầm tử hoại là 100m3/ngày đảm bảo xử lý lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh tại cơ sở. 

Công trình bể tự hoại đồng thời thực hiện hai chức năng lắng và phân hủy cặn lắng, 

cặn lắng được giữ lại trong hầm từ (3-6) tháng, dưới hoạt động sống của vi sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ tạo ra các chất khí và các chất vô cơ hoà tan. Phần cặn 

lắng, theo định kỳ chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến hút đưa đi xử lý 

theo quy định.  

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:  

- Chất thải được đưa tới từ các đường ống dẫn chất thải được thu gom lại xả trực 

tiếp vào bể chứa. Các chất thải hydro cacbon, đạm, chất béo… được phân hủy bởi các 

vi khuẩn kỵ khí và các loại nấm men trong bể phốt làm giảm bớt mùi hôi, giảm bớt thể 

tích chuyển hóa thành dần thành bùn cặn. 

- Tại bể chứa, các chất không tan sẽ chuyển dần thành chất tan đi tiếp qua bể lắng  

để chuyển thành chất khí như CH4, CO2, H2S, NH3… Các yếu tố ảnh hưởng tới sự 

chuyển hóa này là nhiệt độ, lưu lượng dòng nước thải, thời gian lưu nước, tải trọng chất 

bẩn, dinh dưỡng người sử dụng, cấu tạo bể. 

- Tại bể lắng sẽ có đường ống dẫn nước đã được xử lý qua bể lọc, khi nước chảy 

qua ngăn lọc các cặn nhỏ còn lại sẽ được giữ lại giữa các khe hở của vật liệu lọc ở đây 

do sự hoạt động của các vi khuẩn hiếu khí các chất hữu cơ bị oxy hóa, nước thải được 

làm sạch. 

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt hiện hữu của dự án đang hoạt động ổn định 

và đảm bảo công suất xử lý tại cơ sở. 
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Hình 0.4: Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

1.3.2. Xử lý nước thải sản xuất 

Tổng lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất (phát sinh từ xưởng nhuộm, 

hoạt động lò hơi và vệ sinh nhà xưởng) khoảng 3.240 m3/ngày.đêm (tính toán theo bảng 

1.4) được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 4.000m3/ngày.đêm để xử lý. 

Công ty đã hoàn thành và vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải với công suất 4.000 

m3/ngày.đêm. Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau: 
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Nước thải sản xuất

Hố thu gom

Tháp giải nhiệt

Bể trộn bậc 1

Bể tạo bông bậc 1

Bể lắng hóa lý 1

Bể sinh học hiếu khí

Bể trung gian

Bể trộn bậc 2

Bể phản ứng bậc 2

Bể tạo bông bậc 2

Bể điều hòa

Thiết bị lược rác tinh

Bể phản ứng bậc 1

Bể lắng sinh học

Nước thải sinh hoạt

Bể tự hoại

Bể lắng hóa lý 2

Hồ hoàn thiện

Bể khử trùng

Mương quan trắc

PAC, khử màu

NaOH

Polymer

Máy thổi khí

FeCl2, H2SO4

NaOH

Polymer

Bể chứa bùn

Bể nén bùn

Máy ép bùn

Polymer

Ca(ClO)3

Máy thổi khí

Xử lý theo quy định

Bể oxy hóaH2O2

Đạt QCVN 40:2011/

BTNMT, cột A

Hồ sự cốKhi xảy ra sự cố

Bể sinh học thiếu khí

Tuần hoàn bùn

Tuần hoàn nước

 

Hình 0.5: Quy trình công nghệ xử lý nước thải công suất 4.000 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh công nghệ: 

Hố thu gom: có chức năng tập trung nước thải sau đó bơm qua tháp giải nhiệt. 
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Thiết bị lược rác tinh: Tại hố thu gom, nước thải sẽ được bơm lên thiết bị lược 

rác tinh loại bỏ các chất rắn có kích thước nhỏ có trong nước thải. Sau đó, nước thải 

chảy qua bể điều hòa. 

Bể điều hòa: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau, đặc biệt là 

cụm bể sinh học giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với nước thải trong điều kiện ổn 

định, tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải. Bên cạnh đó, bể điều hòa lưu lượng và 

nồng độ giúp cho các quá trình sử dụng hóa chất cũng như chế độ hoạt động của các 

thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí được duy trì ổn định. Bể điều hòa được máy thổi 

khí cấp khí liên tục, nhằm xáo trộn để giải phóng lượng clo dư sinh ra do công tác vệ 

sinh khử trùng, đồng thời phân hủy một phần chất hữu cơ trong nước thải. Sục khí làm 

thoáng sơ bộ, tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. Nước thải sau khi điều hòa được bơm 

chìm lên tháp giải nhiệt.  

Tháp giải nhiệt: nước thải được bơm lên qua tháp giải nhiệt để giảm nhiệt độ của 

nước thải xuống giới hạn cho phép trước khi được qua các công đoạn xử lý tiếp theo. 

Nước thải sau khi được giảm nhiệt sẽ tự chảy vào bể xử lý tiếp theo. 

Bể trộn bậc 1: hóa chất keo tụ (PAC) và hóa chất phá màu được cho vào để xử lý 

độ màu (một thành phần ô nhiễm đặc trưng của nước thải dệt nhuộm). 

Bể phản ứng bậc 1: với tính chất nước thải dệt nhuộm thường mang theo thành 

phần chất hữu cơ khó phân hủy sinh học cao (tỷ lệ BOD/COD thấp), do đó cần thiết sử 

dụng hóa chất để giảm nồng độ chất hữu cơ khó phân hủy, tạo môi trường thuận lợi để 

vào công trình xử lý sinh học. Các chất hữu cơ khó phân hủy tồn tại dưới dạng keo, 

huyền phù phân tán trong môi trường nước. Các hạt keo này có kích thước rất nhỏ từ 

0,01 – 0,1 μm và lơ lửng trong môi trường nước. Nhìn chung, sự lơ lửng của các hạt keo 

này đủ bền để dưới tác dụng của trọng lực vẫn không thể khiến chúng lắng hoặc nổi. Do 

đó, dưới những điều kiện thông thường, các hạt keo này rất khó xử lý nếu như không có 

tác nhân xúc tác. 

Tại bể phản ứng hóa lý bậc 1, hóa chất NaOH được châm vào bể. Khi các tác nhân 

xúc tác là hóa chất keo tụ và phá màu, các phản ứng dễ dàng được diễn ra trong thời 

gian ngắn. Sự hỗ trợ của motor khuấy cũng là một yếu tố quyết định đến hiệu quả của 

quá trình. Tại bể keo tụ hóa lý bậc 1, hóa chất keo tụ được bổ sung vào nhằm thực hiện 

quá trình nén điện tích các hạt keo trong nước thải, nhằm liên kết chúng lại với nhau. 
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Bể tạo bông bậc 1: để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh 

và hiệu quả hơn, tại bể tạo bông hóa chất polymer anion được châm vào, đóng vai trò là 

một chất keo tụ giúp cho kích thước các bông cặn lớn hơn và dễ dàng lắng xuống. Ngược 

lại với quá trình keo tụ, quá trình tạo bông hiệu quả hơn với thời gian phản ứng lâu hơn 

và tốc độ khuấy của motor chậm hơn. Vì nếu motor khuấy quá trình sẽ làm vỡ các bông 

cặn vừa được hình thành. 

Bể lắng hóa lý bậc 1: nước thải sau khi qua bể tạo bông bậc 1 sẽ chảy qua bể lắng 

hóa lý bậc 1. Tại đây, các bông cặn với kích thước lớn được hình thành sẽ lắng xuống 

đáy bể. Lượng bùn lắng hóa lý sẽ được thường xuyên bơm vào bể nén bùn hóa lý vì nếu 

lượng lắng hóa lý được lưu quá lâu sẽ trở nên mịn và dễ dàng gây đục nước.  

Bể sinh học thiếu khí: Bể Anoxic bao gồm 2 chu trình cơ bản. Mục đích chính 

của hệ thống anoxic xử lý nước thải là xử lý N và P. Cụ thể như sau: 

Photphorin hóa của bể Anoxic trong xử lý nước thải: Photpho trong chất thải tồn 

tại dưới 3 dạng bao gồm: photphat đơn (PO43-), polyphotphat (P2O7) và hợp chất hữu 

cơ chứa photphat. Tại chu trình này, chủng vi sinh vật tham gia chủ yếu là Acinetobacter. 

Tại đây, các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được phân hủy, chuyển hoá thành hợp chất 

không chứa photpho. 

Khử Nitrat là quá trình chuyển hoá các hợp chất nitơ thành nitơ dạng phân tử. 

Những chủng vi sinh đảm nhiệm nhiệm vụ này được gọi là Denitrifier. 

Trong đó có tới 14 chủng vi sinh vật có thể khử nitrat. Điển hình bao gồm: Bacillus, 

Pseudomonas, Paracoccus, Spirillum, Thiobacillus... Đa số đều thuộc nhóm tùy nghi. 

Do đó, có thể sử dụng oxy, Nitrat, Nitrit để làm chất oxy hoá. 

Quá trình khử Nitrat diễn ra theo 4 bậc liên tiếp với mức độ hoá trị giảm cân từ +5 

về +3; +2; +1 và cuối cùng về hoá trị 0. Cụ thể như sau: 

NO3
– → NO2

– → NO (khí) → N2O (khí) → N2↑ (khí) 

Các chất hữu cơ mà vi sinh vật sử dụng để khử nitrat cực kỳ đa dạng. Ví dụ như: 

axeton, axit axetic, etanol, metanol, đường glucose, mật rỉ đường. Trong đó, methanol 

(CH3OH) hay axit axetic là hai chất quan trọng và thường được ưu tiên để sử dụng. 

Điều kiện để xảy ra qua trình nitrat hoá là phải có nitrat (NO3
–) mới có thể diễn ra phản 

ứng hoá học. 

Bể sinh học hiếu khí: các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được xử lý. Máy thổi khí 

được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động. Trong 
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điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy các hợp chất hữu 

cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2, H2O… theo phản ứng 

sau: 

Chất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí + O2 → H2O + CO2 + sinh khối mới 

Bể lắng sinh học 

Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ chảy tràn qua bể lắng. Tại đây, 

xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ 

yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể hiếu khí. Phần bùn sau lắng được dẫn về bể nén bùn, một 

lượng bùn được bơm bùn bơm về bể sinh học nhằm duy trì nồng độ bùn trong bể. 

Phần bùn dư còn lại sẽ được bơm vào bể nén bùn để giảm độ ẩm vì bùn vừa bơm 

từ bể lắng thường chứa độ ẩm khá lớn. Bùn sau khi về bể nén bùn được bơm vào máy 

ép bùn. 

Bể trung gian: chứa nước thải sau khi qua bể lắng sinh học. Tại bể này có lắp đặt 

bơm chìm để bơm nước thải qua bể trộn bậc 2. 

Bể trộn bậc 2: nước thải sau khi được xử lý sinh học hầu hết các chất ô nhiễm 

trong nước thải đã được xử lý. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt 

quy chuẩn cho phép thì cụm xử lý hóa lý bậc 2 là cần thiết. Do đó, tại bể trộn bậc 2 hóa 

chất keo tụ được tiếp tục bổ sung vào giúp keo tụ các chất ô nhiễm còn lại trong nước 

thải. 

Bể oxy hóa: dung dịch phát màu được bơm định lượng châm vào nhằm loại bỏ 

lượng màu còn lại trong nước thải. 

Bể phản ứng bậc 2: dung dịch kiềm được châm vào nhằm đẩy nhanh quá trình 

tạo bông. 

Bể tạo bông bậc 2: quá trình tạo bông hiệu quả hơn với thời gian phản ứng lâu 

hơn và tốc độ khuấy của motor chậm hơn. Vì nếu motor khuấy quá nhanh sẽ làm vỡ các 

bông cặn vừa được hình thành. 

Bể lắng hóa lý bậc 2: các bông cặn được hình thành sẽ có khối lượng riêng lớn 

hơn khối lượng riêng của nước và được lắng xuống đáy bể lắng hóa lý bậc 2. 

Hồ hoàn thiện: có chức năng giống bể trung gian, chứa nước sau bể lắng hóa lý 

bậc 2. Tại đây, có lắp đặt bơm chìm để bơm nước thải qua bể khử trùng. 

Bể khử trùng: phần nước sau hồ hoàn thiện sẽ tự chảy vào bể khử trùng đồng thời 

hóa chất khử trùng được bơm vào để tiêu diệt các vi trùng gây bệnh như E.Coli, 
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Coliform…có trong nước thải trước khi thải ra môi trường. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và thoát ra mương quan trắc. 

Hồ sự cố: Chứa nước thải khi hệ thống xử lý không đạt hiệu quả và được đưa về 

đầu hệ thống để xử lý lại trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Mương quan trắc: nước thải được định kỳ quan trắc để kiểm tra quá trình xử lý 

nhằm giảm những biến đổi, kiểm soát ô nhiễm trong nước thải. Chủ cơ sở đã lắp đặt 

trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục với các thông số bao gồm: Lưu lượng (đầu 

vào, đầu ra), pH, nhiệt độ, COD, TSS, độ màu và Amoni. 

Bể chứa bùn: quá trình xử lý sinh học hiếu khí sẽ làm tăng liên tục lượng bùn vi 

sinh trong bể sinh học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng sẽ giảm 

khả năng xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Lượng bùn này còn gọi là bùn 

dư và được đưa về bể nén bùn sinh học. Một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể 

sinh học hiếu khí. Phần còn lại được bơm về bể chứa bùn.  

Ngoài lượng bùn vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý sinh học, quá trình xử lý 

nước thải bằng phương pháp hóa lý (keo tụ - tạo bông – lắng) cũng phát sinh một lượng 

bùn đáng kể (còn gọi là bùn hóa lý). Lượng bùn này được thu gom và đưa về bể nén 

bùn. 

Bể nén bùn: giúp cô đặc bùn, giảm khối lượng thể tích của bùn khi chứa nước 

trước khi qua máy ép bùn. 

Máy ép bùn: sử dụng máy ép bùn băng tải giúp tạo bùn khô, tỷ lệ chất rắn được 

giữ lại cao, sử dụng năng lượng vừa phải, chi phí vận hành và đầu tư thấp. Tại máy ép 

bùn, bùn sẽ được bơm thêm hóa chất polymer cation tạo điều kiện kết dính bùn với nhau. 

Bùn sau ép được mang đi xử lý theo quy định, phần nước tách pha từ bể nén bùn và máy 

ép bùn được dẫn về bể thu gom để tiếp tục xử lý. 

Một số hình ảnh của Hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở: 
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Hình 0.6: Một số hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.1. Hạng mục công trình của HTXLNT tập trung công suất 

4.000m3/ngày.đêm 

Stt Hạng mục Vật liệu 
Kích thước 

(dài x rộng x cao) 
Thể tích (m3) 

1 Hố thu gom BTCT 3,35 x 3,35 x 4,0m 44,9 

2 Bể điều hòa BTCT 24,5 x 16,3 x 4,0m       1.597,4  

3 
Bể trộn hóa lý bậc 

1 
BTCT 3,35 x 3,35 x 4,0m 44,9 

4 
Bể phản ứng hóa 

lý bậc 1 
BTCT 3,35 x 3,35 x 4,0m 44,9 

5 
Bể tạo bông hóa lý 

bậc 1 
BTCT 6,7 x 6,7 x 4,0m 179,6 

6 
Bể lắng hóa lý bậc 

1 
BTCT 16,35 x 16,35 x 4,0m       1.069,3  

7 
Bể sinh học thiếu 

khí 
BTCT 8,175 x 8,175 x 4,0m 267,3 

8 
Bể sinh học hiếu 

khí 
BTCT 16,35 x 16,35 x 4,0m       1.069,3  

9 Bể lắng sinh học BTCT 16,35 x 16,35 x 4,0m       1.069,3  

10 Bể trung gian BTCT 6,7 x 3,65 x 4,0m 97,8 

11 Bể trộn bậc 2 BTCT 3,35 x 3,35 x 4,0m 44,9 

12 
Bể phản ứng hóa 

lý bậc 2 
BTCT 3,35 x 3,35 x 4,0m 44,9 

13 
Bể tạo bông hóa lý 

bậc 2 
BTCT 6,7 x 6,7 x 4,0m 179,6 

14 
Bể lắng hóa lý bậc 

2 
BTCT 16,35 x 16,35 x 4,0m       1.069,3  

15 Hồ hoàn thiện BTCT 6,7 x 5,2 x 4,0m 139,4 

16 Bể khử trùng BTCT 20,0 x 3,5 x 3,3m 224,4 

17 Hồ sự cố BTCT 8,175 x 8,175 x 4,0m 267,3 

18 Bể chứa bùn BTCT 6,7 x 6,7 x 4,0m 179,6 
(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh khí thải bao gồm:  

- Bụi tại công đoạn công đoạn dệt, tiền xử lý vải 

- Khí thải phát sinh từ khu vực pha hóa chất nhuộm. 

- Khí thải lò hơi và lò dầu tải nhiệt. 

2.1. Hệ thống xử lý bụi tại công đoạn dệt, tiền xử lý vải  

2.1.1. Bụi phát sinh từ công đoạn dệt 

Công ty đã bố trí các máy dệt vải trong từng phòng riêng biệt, khép kín và lắp đặt 

tại mỗi phòng 01 quạt hút để thu bụi từ máy dệt về túi vải (Hình 3.7). 

Tại túi vải, bụi được giữ lại bên trong thành túi vải, khí tiếp tục đi qua thành túi 

vải để phát tán ra môi trường (không có ống thải khí sau xử lý). Lượng bụi được giữ lại 

trong túi vải được thu gom đưa về khu vực chứa chất thải rắn. 

 

Hình 0.7: Quạt hút thu gom bụi tại công đoạn dệt  

2.1.2. Bụi phát sinh tại công đoạn tiền xử lý vải 

Hiện nay, nhà máy không sử dụng máy mài lông (phục vụ cho công đoạn tiền xử 

lý vải). Vì vậy, công ty không lắp đặt hệ thống thu gom xử lý bụi tại công đoạn này. 

2.1.3. Bụi phát tại công đoạn hậu gia công 

Bụi phát sinh từ 

máy kéo lông
Quạt hút Túi vải Ống thải

 

Hình 0.8: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi tại công đoạn kéo lông 

Thuyết minh công nghệ xử lý: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở: NHÀ MÁY DỆT VẢI LIAN - TA - HSING VIỆT NAM 

CĐT: Công ty TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM)                                                                                           35 
ĐVTV: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Toàn Việt, ĐT: 028.62722879 

Không khí chứa bụi được quạt hút vào các túi vải qua hệ thống ống dẫn. Tại túi 

vải, bụi được giữ lại bên trong thành túi vải, khí sau xử lý đi qua thành túi vải và thoát 

ra ngoài qua ống thải. Lượng bụi được giữ lại trong túi vải được thu gom đưa về khu 

chứa chất thải rắn tại nhà máy.  

Nguyên lý lọc bụi như sau: không khí lẫn bụi đi qua tấm vải lọc, ban đầu các hạt 

bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt 

nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực tĩnh điện, dần 

dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các 

hạt bụi có kích thước rất nhỏ. 

Bụi sau khi được giữ lại và thu hồi từ 12 máy mài lông tại công đoạn hậu gia công, 

không khí sạch được thải ra môi trường qua 04 ống khói, vật liệu bằng thép, ống khói 

phòng số 1 có đường kính 60 cm, cao 1,8m; ống khói phòng số 2 và 3 có đường kính 

45cm, cao 1,8m; ống khói phòng số 4 đường kính 45 cm, cao 1,9m;  công suất mỗi quạt 

hút Q = 18.000 m3/h). Bụi vải rơi xuống được thu gom với tần suất 4 lần/ngày.  

 

Hình 0.9: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi tại công đoạn kéo lông 
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Hình 0.10: Khu vực hệ thống xử lý bụi vải tại công đoạn kéo lông 

Các biện pháp hạn chế bụi phát sinh khác: 

-  Tại công đoạn dệt, được lắp đặt hệ máy móc, thiết bị hiện đại, có trang bị hệ thống hút 

bụi đi kèm máy, do đó lượng bụi phát sinh được thu gom, không để phát tán ra khu vực 

xung quanh. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành máy móc, chấp hành đúng quy trình công nghệ 

nhằm đảm bảo an toàn sản xuất, giảm thiểu chất thải phát sinh tại khu vực nhà xưởng. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp. Kiểm tra sức khỏe định kỳ 

cho công nhân viên nhà máy. 

2.2. Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sản xuất (quá trình pha hóa chất nhuộm) 

Khí thải Quạt hút

Hệ thống hấp thụ 

bằng than hoạt 

tính

Ống khói

 

Hình 0.11: Quy trình xử lý khí thải tại quá trình pha hóa chất nhuộm 

Thuyết minh công nghệ xử lý: 

Bụi và hơi hóa chất phát sinh từ phòng pha hóa chất đi vào đường ống thu gom 

qua các chụp hút. 

Chụp hút là bộ phận đầu tiên trong quá trình làm sạch khí thải. Chụp hút có dạng 

hình thang, kích thướng 1,5x0,6x0,6m, vật liệu inox 304 dày 1,5mm chống gỉ sét và 

chống ăn mòn tốt. 
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Hình 0.12: Hệ thống chụp hút và đường ống khí thải 

Ống dẫn khí thải là bộ phận trung gian nối liền giữa chụp hút và quạt ly tâm. Ống 

dẫn khí thải có tác dụng dẫn hơi, bụi từ phòng hóa chất đến bộ phận xử lý. Ống dẫn khí 

thải có đường kính D = 500mm, vật liệu inox 304 giúp ống không bị gỉ sét. 

Quạt hút ly tâm, lưu lượng: 15.000m3/h là bộ phận giúp hút sạch bụi và hơi hóa 

chất thông qua chụp hút. Dòng khí thải sẽ được dẫn qua thiết bị hấp thụ than hoạt tính. 

Tại đây khí thải qua lớp than hoạt tính để loại bỏ bụi và hơi hóa chất trước khi qua ống 

thải ra ngoài. Sau thời gian thì lớp vật liệu hấp thụ sẽ bão hòa và không hấp thụ thêm 

được nữa, sẽ cần thay mới. Khí thải sau xử lý qua một ống thải bằng thép cao 5m, vượt 

mái 01m và thoát ra ngoài. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở: NHÀ MÁY DỆT VẢI LIAN - TA - HSING VIỆT NAM 

CĐT: Công ty TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM)                                                                                           38 
ĐVTV: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Toàn Việt, ĐT: 028.62722879 

 

Hình 0.13: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải tại quá trình pha hóa chất 

Các biện pháp hạn chế tác động của khí thải trong khu vực sản xuất: 

- Trang bị hệ thống quạt thông gió trong nhà xưởng 

- Vệ sinh nhà xưởng thường xuyên 

- Trang bị bảo hộ lao động gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay… cho công nhân 

làm việc trực tiếp, nhằm hạn chế tác động khí thải đến sức khỏe người lao động. 

2.3. Hệ thống xử lý khí thải từ hoạt động lò hơi và lò dầu tải nhiệt 

Chủ cơ sở đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công suất 15 tấn/giờ và 01 

hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt, công suất 6 triệu kcal/giờ; nhiên liệu sử dụng là 

Than cám Indonesia, Biomass (trấu viên, trấu rời, gỗ tạp, củi băm, viên nén củi…), toàn 

bộ khí thải sau xử lý được thải ra 01 ống khói chung. 

Công ty đã thu gom toàn bộ lượng khí thải phát sinh qua hệ thống dẫn khí thải và 

quạt hút tại mỗi điểm phát sinh từ mỗi lò hơi và lò dầu về tháp hấp thụ của hệ thống xử 

lý khí thải chung. Khí thải sau xử lý được thải ra môi trường qua ống khói bằng thép cao 

24 m, đường kính 1450 mm và công suất quạt hút của lò hơi Qlò hơi = 37.500 m3/h; công 

suất quạt hút của lò dầu tải nhiệt Qlò dầu = 27.000 m3/h. 
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Quy trình xử lý khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt chung như sau: 

Khí thải lò hơi Khí thải lò dầu tải nhiệt

Cyclon

Tháp hấp thụ

Quạt hút

Ống khói

NaOH

Tuần hoàn

 

Hình  0.14: Quy trình xử lý khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

Khí thải sau khi ra khỏi buồng đốt, truyền nhiệt qua các vùng bức xạ, đối lưu, vẫn 

còn nhiệt độ cao (250-350ºC), sẽ dẫn qua các bộ thu hồi nhiệt, khí thải sẽ giảm xuống 

khoảng 150ºC. 

Sau khi qua bộ thu hồi nhiệt sẽ được dẫn qua hệ thống Cyclon chùm, được cấu tạo 

gồm nhiều Cyclon con lắp song song với nhau. Hiệu suất lọc bụi sau khi qua Cyclon 

chùm đạt được khoảng 70% đối với cỡ bụi δ = 5μm, 93-95% đối với cỡ bụi δ = 10μm, 

99-99,5% đối với cỡ bụi δ = 20μm. 

Tiếp theo dòng khói được dẫn qua hệ ventury, được lắp đặt trên cửa ra vào của 

tháp lọc ướt. Ventury được thiết kế theo dạng hình trụ, với một đoạn thay đổi tiết diện 

đột ngột với mục đích tăng tốc dòng khí thải, đồng thời bố trí hệ thống phun nước xung 

quanh. Khí thải với vận tốc lớn xé màng nước, các hạt bụi có kích thước khác nhau sẽ 

va đập và bị cuốn theo dòng nước. Khi đó, bụi sẽ tách ra khỏi dòng khói rơi xuống đáy 

tháp theo lượng nước phun vào tạo thành hỗn hợp nước bùn và chảy ra hồ lắng. Hiệu 

suất lọc bụi của hệ thống ventury đạt trên 80% đối với các hạt bụi tinh (cỡ hạt δ < 5μm). 

Ngoài ra, trong quá trình va đập màng nước trong hệ ventury còn xảy ra quá trình hấp 

thụ một lượng chất ô nhiễm, hiệu suất hấp thụ một lượng chất ô nhiễm, hiệu suất hấp 

thụ có thể đạt 30% đối với SO2 và 20% đối với NOx (tính theo NO2). 
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Trong hồ lắng, bùn và nước chuyển động với tốc độ thấp – theo phương nằm ngang 

làm cho các hạt bụi lắng xuống đáy. Để tăng hiệu suất lắng bụi bằng cách làm các vách 

ngăn trong hồ, có các cửa tràn đan chéo nhau, nhằm làm cho dòng chuyển động của 

nước bùn bị thay đổi đột ngột, làm các hạt bụi va vào thành của các vách ngăn bị giảm 

động năng rồi rơi xuống đáy. Hỗn hợp nước bùn sau khi được lắng bụi qua nhiều ngăn 

thì đến ngăn cuối cùng bụi đã được lọc khoảng 80%. Tại đây, nước này lại được bơm 

vào tháp lọc để thu bụi, lấy bụi ra ngoài, mỗi ngăn của hồ lắng gắn một van để xả. Định 

kỳ, mở các van này để xả bùn ra một hồ chứa bùn để lắng và thu gom.  

Khói thải sau khi qua ventury, sẽ được hút qua tháp lọc. Tại đây, dòng khói chuyển 

động theo phương xoắn ốc từ dưới lên, các hạt bụi ẩm còn lại theo quán tính sẽ va đập 

vào thành tháp rơi xuống đáy. Sau đó, khí sạch theo ống khói phát tán ra môi trường 

xung quanh. 

 

Hình 0.15: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

  
Hình 0.16: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt 
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2.4. Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động xe ra vào cơ sở 

- Có bảng hướng dẫn, quy định các loại phương tiện giao thông khi đi vào khu vực cơ 

sở: xuống xe, tắt máy khi vào khu vực, để đúng nơi quy định đối với xe máy và giảm 

tốc độ đối với ô tô. 

- Đường nội bộ, sân bãi được đổ bê tông. 

- Thường xuyên quét dọn, phun nước trên bề mặt sân để hạn chế bụi do các phương tiện 

ra vào gây ra. 

- Trong quá trình vận chuyển sợi vải được cho vào bao kín, xe được phủ bạt nhằm hạn 

chế rơi vãi trên đường cũng như phát tán bụi vào môi trường xung quanh. 

- Bố trí cây xanh tạo cảnh quan, điều hòa không khí tại cơ sở. 

2.4. Đối với mùi hôi từ xử lý nước thải tập trung 

Mùi hôi phát sinh chủ yếu từ các đơn nguyên mà tại đó có xảy ra quá trình phân 

hủy kỵ khí. Các công trình đơn vị có thể phát sinh mùi hôi như bể điều hòa, bể sinh học. 

Các khí thải gây ô nhiễm mùi phát sinh như NH3, H2S, CH4, trong đó H2S và Mercaptane 

là các chất gây mùi nhất.  

Nhìn chung, mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, 

Chủ cơ sở xây dựng hệ thống tại khu vực phù hợp để hạn chế đáng kể mùi hôi phát sinh 

ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh khu vực. 

Để giảm thiểu phát tán các khí gây mùi từ hệ thống thoát nước và từ hệ thống xử 

lý nước thải, Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước kín. Định kỳ 01 lần/năm (hoặc khi cần thiết) tiến hành 

nạo vét bùn cặn trên toàn bộ hệ thống thoát nước để hạn chế hiện tượng tích tụ cặn bùn, 

vừa hạn chế được mùi hôi, vừa đảm bảo thoát nước tốt. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể để duy 

trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi như H2S, NH3
+…  

- Công trình đơn vị của hệ thống xử lý nước thải có phát sinh mùi sẽ được xây tách 

biệt, đồng thời kết hợp áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế mức thấp 

nhất mức độ tác động của mùi hôi. 

- Lắp đặt hệ thống thoát nước ngầm. Tại các hố ga thoát nước đều có nắp đậy. Lắp đặt 

ống thoát hơi cho hố ga thu gom nước thải trước khi vào hệ thống xử lý. 

- Nạo vét hệ thống cống thoát nước thường xuyên theo định kỳ tránh tình trạng không 

tiêu thoát nước và gây mùi hôi thối, bổ sung chế phẩm sinh học trong đường ống để 
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ngăn chặn sự hình thành H2S. 

- Đối với công nhân trực tiếp vận hành hệ thống sẽ được tập huấn an toàn và trang bị 

đầy đủ dụng cụ bảo hộ (quần áo bảo hộ, nón bảo hộ, khẩu trang, găng tay) để hạn chế 

ảnh hưởng đến sức khỏe. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo số liệu thống kê của cơ sở năm 2023, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh là 161,8 m3/năm (Nguồn: Báo cáo công tác BVMT của cơ sở, năm 2023). 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở sẽ thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt 

phát sinh thành 03 loại, cụ thể:  

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: gồm tạp chí, giấy báo các loại; các 

vật liệu bằng nhựa; vỏ bao bì kim loại; túi nhựa mỏng các loại, vỏ chai bia, nước ngọt, 

chai đựng thực phẩm,…  

+ Chất thải thực phẩm: gồm thức ăn thừa và các loại thực phẩm hết hạn sử dụng; 

lá thực vật, hoa các loại; bã trà, bã cà phê; rau, củ, quả, trái cây các loại và các phần thải 

bỏ từ việc sơ chế, chế biến; thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng, xác gia cầm, gia súc; thịt 

và vỏ của thuỷ sản,… 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: gồm tủ, bàn ghế hỏng; cành cây, cỏ, hoa; vỏ các 

loại hạt… 

- Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân viên làm việc tại cơ sở sẽ được phân loại thành 03 loại, đựng trong bao bì theo quy 

định và được thu gom vào 06 thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy, thể tích 120 lít. Các 

thùng rác được tập trung tại khu vực có diện tích 4,5 m2; đặt tại khu vực có nền bê tông 

và chuyển cho đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển 02 ngày/lần. 

- Chủ dự án ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG – CN Tây 

Ninh theo hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt số 57/2021/HĐ-SVI ngày 15/4/2021 để 

tiến hành thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại dự án 

đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất chủ yếu gồm: các sợi vụn, sợi bị lỗi 

chưa nhuộm và bụi vải được thu gom từ công đoạn dệt vải, tro, xỉ than, bùn thải.... 
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Lượng rác thải phát sinh từ hoạt động của khu vực sản xuất, theo thống kê khoảng 

574.190 kg/năm và tro, xỉ than làm vật liệu xây dựng là 567.700 kg/năm ((Nguồn: Báo 

cáo công tác BVMT của cơ sở, năm 2023). Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom 

và tập kết về khu vực kho chứa chất thải công nghiệp của dự án với diện tích 220 m2, 

nằm phía Tây Nam của khu đất. Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa kho: nền kho bê 

tông, tường xây bê tông, mái tôn, kín, có cửa ra ngoài, có biển báo theo quy định. 

Các loại chất thải có khả năng tái chế như giấy vụn, giấy carton được chuyển giao 

đơn vị thu gom và vận chuyển đi xử lý và tái chế. Đối với bùn thải được hợp đồng với 

Công ty TNHH Thành Thiên Phúc theo hợp đồng số 01/HĐ/LT.HSING-TTP.24 ngày 

01/04/2024 để vận chuyển và  xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại theo đúng 

quy định. Và hợp đồng số 052024/HĐKT/LTH-THE-AHT ngày 18/52024 với Công ty 

Cổ phần Thuận Hải Energy về việc thu gom, vận chuyển tái sử dụng tro, xỉ than không 

nguy hại làm vật liệu xây dựng. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH)  

Chất thải nguy hại trong giai đoạn này bao gồm: bóng đèn hỏng có chứa thủy ngân, 

pin, bình acquy, dầu mỡ thải... Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở năm 

2023 trong giai đoạn này được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.2: Các loại chất thải nguy hại phát sinh năm 2023 

Stt Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

Đơn vị 

tiếp nhận 

1 

Cặn sơn, sơn và véc ni 

thải có dung môi hữu cơ 

hoặc thành phần nguy 

hại khác 

Rắn/lỏng 08 01  01  - - Công ty 

TNHH 

Thương 

mại Dịch 

vụ Xử lý 

Môi 

trường 

Khải Tiến 

Phát. 

- Công ty 

TNHH 

Môi 

trường 

Chân Lý. 

2 
Hộp mực in thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 - 

3 

Phẩm màu và chất 

nhuộm thải có các thành 

phần nguy hại 

Rắn/lỏng 10 02 02 350 

4 

Bùn thải có các thành 

phần nguy hại từ quá 

trình xử lý nước thải 

Bùn  10 02 03 - 

5 

Dung dịch thải có các 

thành phần nguy hại từ 

quá trình nhuộm  

Lỏng 10 02 04 - 

6 
Chất thải rắn từ quá trình 

xử lý khí thải 
Rắn 12 01 03 - 
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Stt Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

Đơn vị 

tiếp nhận 

7 

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý 

khí thải 

Rắn 12 01 04 - 

8 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 

Rắn 16 01 06 35 

9 

Các thiết bị, linh kiện 

điện tử thải hoặc các 

thiết bị điện có các linh 

kiện điện tử 

Rắn 16 01 13 - 

10 

Các loại dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn thải 

khác 

Lỏng 17 02 04 100 

11 
Dầu nhiên liệu và dầu 

diesel thải 
Lỏng 17 06 01  

12 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01  11.600 

13 

Bao bì cứng thải bằng 

kim loại bao gồm cả 

bình chứa áp suất bảo 

đảm rỗng hoàn toàn 

Rắn 18 01 02 260 

14 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 18 01 03 240 

15 

Chất hấp phụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 105 

16 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 - 

Tổng cộng   12.690  
(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại của cơ sở như sau: 

- CTNH được lưu chứa trong các thùng chứa có dán nhãn chất thải nguy hại, được 

bố trí lại khu vực kho chứa có diện tích 80m2, có nền đá bê tông kín khít, có gờ chống 

tràn không bị thẩm thấu và tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có trần 

BTCT kiên cố, cách nhiệt nên che nắng, che mưa, có biển cảnh báo và dán nhãn theo 

đúng quy định, có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố tràn đổ. Khu 

vực lưu chứa CTNH phát sinh, đảm bảo được các yêu cầu chung như sau: 

+ Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và 

trành nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.  
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+ Mỗi loại chất thải nguy hại của dự án sẽ được lưu giữ trong các thùng chứa 

riêng biệt, cơ sở trang bị các thùng chứa bằng nhựa, dung tích 60L có nắp đậy, có dán 

mã số CTNH, không trộn lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau. 

+ Có tường bao quanh, có cửa đóng mở, sàn được tráng bê tông, xây các rãnh 

nước quanh khu vực lưu trữ, các thùng chứa được đặt thẳng đứng trên sàn, xây gờ chống 

tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

+ Khu vực lưu trữ CTNH có trang bị bình PCCC, trang bị vật liệu hấp thụ để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ 

theo TCVN 6707:2009. Bên ngoài khu vực lưu trữ chất thải nguy hại được gắn dấu hiệu 

cảnh báo nguy hiểm. 

- Việc dán nhãn CTNH bao gồm các thông tin sau: 

+ Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

+ Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,…). 

+ Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

- Công ty đã đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tây Ninh, mã số QLCTNH: 72000623.T, cấp lần đầu ngày 16/10/2020. 

- Chủ dự án ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Chân Lý theo hợp đồng 

số 1872023/HĐXL.CL-LIAN ngày 21/12/2023 để tiến hành thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải nguy hại và hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xử lý Môi 

trường Khải Tiến Phát theo hợp đồng số 1104-2024/LIAN TA HSING-KTP/HĐXL 

ngày 11/03/2024 về việc thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở theo 

đúng quy định về chất thải nguy hại. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do hoạt động của máy móc trong nhà xưởng (máy 

dệt, máy mài,…), các phương tiện giao thông vận tải ra vào cơ sở, ngoài ra còn một số 

loại phương tiện vận tải qua lại khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác 

nhau. 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân như 

gây mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động của 

công nhân trong khu vực làm việc, làm kém tập trung tư tưởng, có thể dẫn đến tai nạn 

lao động. Các biện pháp giảm tiếng ồn và chấn động ngay tại nguồn phát sinh như sau: 
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- Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn ngay khi lắp đặt các máy móc thiết 

bị; 

- Bố trí máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất hợp lý, tránh để các máy gây ồn cùng 

một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn; 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, phát hiện và sửa chữa, thay thế kịp thời 

các chi tiết rơ dão gây tiếng ồn lớn; 

- Cách ly tiếng ồn, tránh nổ máy nhiều xe cùng lúc gây cộng hưởng tiếng ồn; 

- Hạn chế bóp còi trong khu vực cơ sở; 

- Cây xanh, thảm cỏ được trồng xung quanh, xây tường bao xung quanh cơ sở để giảm 

tiếng ồn phát tán ra xung quanh.  

- Các giải pháp cục bộ bảo vệ công nhân: phương tiện chống ồn cho công nhân, mũ bịt 

tai, bông gòn; 

- Công nhân làm việc tại các nơi gây ồn nhiều sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ 

và bố trí ca, kíp luân phiên hợp lý bảo đảm điều kiện làm việc tốt. 

- Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 3.3: Giới hạn đối với mức ồn của Dự án 

TT 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 Không Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

Bảng 3.4: Giới hạn đối với độ rung của Dự án 

TT 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ (dB) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 60 Không Khu vực thông thường 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phòng ngừa sự cố hóa chất 

Nhà máy luôn luôn bảo đảm việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau: 

- Khi thực hiện thiết kế các bồn chứa hóa chất, căn cứ vào đặc điểm hóa lý của lưu chất 

chứa trong bồn mà có sự lựa chọn vật liệu chế tạo phù hợp loại trừ hiện tượng ăn mòn. 

Vật liệu chế tạo phải có chứng nhận của nhà sản xuất; 
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- Hàng năm, lập kế hoạch và thực hiện đầy đủ việc bảo trì, bảo dưỡng tất cả máy móc, 

thiết bị trong nhà máy; Lập kế hoạch kiểm định, thực hiện kiểm định tất cả các thiết bị 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

- Để giảm thiểu lượng khí độc phát tán ra môi trường xung quanh và nhằm cải thiện 

môi trường làm việc cho người lao động. Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí 

thải ở các công đoạn phát sinh. Định kỳ công ty liên hệ các đơn vị có chức năng đến đo, 

giám sát môi trường theo đúng yêu cầu pháp luật và theo ĐTM của công ty. Từ đó lên 

kế hoạch sửa chữa, khắc phục bổ sung các hệ thống, các vị trí sản xuất có các chỉ tiêu 

môi trường vượt ngưỡng cho phép; 

- Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, lượng nước sau xử lý phải đạt 

chuẩn tiếp nhận của KCN Phước Đông. Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng để hệ thống 

luôn hoạt động ổn định.  

- Huấn luyện, đào tạo, tuyên truyền về công tác ATVSLĐ – PCCC nhằm nâng cao ý 

thức của người lao động trong việc phát hiện, khắc phục hoặc ngăn ngừa các sự cố có 

thể xảy ra; 

- Đánh giá và quản lý các rủi ro; 

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ: Công ty lập bảng kế hoạch kiểm tra, 

giám sát các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, theo dõi các vị trí dễ phát sinh sự cố và 

nguyên nhân bên trong cũng như tác động từ bên ngoài có thể dẫn đến tình huống sự cố, 

đồng thời hướng dẫn các biện pháp xử lý tức thời để hạn chế tối thiểu các thiệt hại khi 

xảy ra sự cố. 

6.2. Công tác phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố 

Cháy, nổ là sự cố mà không chỉ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lo ngại mà 

còn là mối quan tâm của toàn xã hội vì khi có sự cố cháy nổ xảy ra nó không chỉ gây 

thiệt hại tài sản của doanh nghiệp đó mà còn để lại hậu quả cho những người lao động, 

cho chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đó định vị. Do đó, Chủ dự án luôn quan 

tâm và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

Hệ thống báo cháy tự động: 

- Hệ thống báo cháy là hệ thống khép kín, quản lý thiết bị đầu vào và đầu ra cũng như 

hệ thống dây truyền tín hiệu một cách chặt chẽ bất kỳ một sự cố nào đều được báo kịp 

thời và chính xác. Khi có đám cháy xảy ra, nhiệt độ tăng cao, lửa phát ra các thiệt bị đầu 

báo cho từng loại này cảm nhận được các tín hiệu điện truyền về trung tâm báo cháy 

chính và phát ra tín hiệu báo cháy (alarm) ở các thiết bị đầu ra (loa, chuông màn hình 

LCD). 

- Truyền báo tín hiệu phát hiện có cháy thành tín hiện báo động rõ ràng để những người 

xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp xử lý thích hợp. 
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- Phát hiện cháy nhanh chóng theo các chức năng đã được đề ra. 

- Có khả năng chống nhiễu tốt 

- Báo hiệu nhanh chóng, rõ ràng các sự cố làm ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ 

thống. 

- Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác lắp đặt chung quanh hoặc riêng lẻ. 

- Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi phát hiện cháy. 

- Không xảy ra tình trạng báo giả do chất lượng đầu báo kém hoặc sụt áp bộ nguồn 

trung tâm không tải được. 

6.3. Biện pháp phòng chống tai nạn và bảo hộ lao động cho công nhân 

Để hạn chế các rủi ro xảy ra, công ty đã thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện các biện 

pháp sau nhằm quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định an toàn lao động, các biện 

pháp đó là:  

- Tuân thủ nghiêm ngặt Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị có 

yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.  

- Quan tâm ngay từ khâu lựa chọn thiết bị. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về 

đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động theo quy định. Không đưa thiết bị vào vận hành khi chưa được kiểm định hoặc quá 

thời hạn kiểm định.  

- Tiến hành tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân nhằm phổ biến chế độ, chính sách, 

tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động. Tiến hành đo đạc các yếu tố độc hại 

trong môi trường lao động, theo dõi sức khỏe và có biện pháp chăm sóc sức khỏe người 

lao động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.    

- Xây dựng nội quy sản xuất, quy tắc an toàn lao động.  

- Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, công nhân không được phép uống 

rượu, bia khi đang làm việc. 

- Bảo trì, tu sửa máy móc thiết bị vào những ngày nghỉ hàng tuần. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh sáng. 

Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc 

thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp để 

có biện pháp khắc phục. 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

an toàn trong vận chuyển. 
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- Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn cho 

công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị được kiểm tra và bảo 

dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Các máy móc thiết bị có 

nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí hoạt động. Chủ dự án thường xuyên 

huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không để xảy ra tai nạn lao động 

do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động (khẩu trang chuyên dụng, găng tay 

cao su, ủng cao su, tạp dề nylon chống ướt…) cho công nhân đồng thời có kế hoạch 

kiểm tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp có 

bảo hộ lao động mà không sử dụng. 

6.4. Biện pháp giảm thiểu sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng chống sự cố về hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án đã thực hiện và sẽ 

tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

6.4.1. Đối với bể tự hoại 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 

được. Do đó, thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trường hợp này tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi 

cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

- Bể tự hoại đầy tiến hành hút hầm cầu.  

6.4.2. Biện pháp giảm thiểu đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý; 

- Khi các tiêu chuẩn phân tích vượt quy chuẩn mà nguyên nhân vượt quá khả năng tự 

điều chỉnh, khắc phục của nhân viên kỹ thuật hoặc sự cố cần có thời gian khắc phục kéo 
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dài như ống bị nghẹt, bị bể, … công ty sẽ có công văn thông báo tình hình sự cố hiện 

đang xảy ra đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ về thời gian khắc phục. 

6.4.3. Ứng phó phòng ngừa sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công trình 

xử lý nước thải. 

- Bố trí 01 cán bộ có chuyên môn vận hành trạm xử lý nước thải. Trạm xử lý nước thải 

được vận hành theo đúng quy định vận hành đã được hướng dẫn của đơn vị thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống XLNT kịp 

thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

- Quan trắc định kỳ chất lượng nước thải. 

Ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

- Khi có sự cố xảy ra, Chủ đầu tư sử dụng thiết bị dự phòng để quá trình xử lý không 

bị gián đoạn. 

- Nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để hệ thống XLNT hoạt động 

trở lại. 

- Tuy nhiên trong quá trình vận hành có thể do lỗi vận hành của công nhân dẫn đến đầu 

ra của hệ thống xử lý không đạt. Chủ dự án sẽ kết hợp với các đơn vị có chuyên môn, 

chức năng trong việc đào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành và giải quyết các hậu quả 

do sự cố xảy ra. 

6.5. Biện pháp giảm thiểu sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Thường xuyên tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, hệ thống quạt hút, 

đường ống thu gom… cũng như thay thế các thiết bị hư hỏng để hệ thống xử lý khí thải 

luôn hoạt động ổn định; 

- Thường xuyên, tiến hành quan trắc môi trường các hệ thống xử lý khí thải theo đúng 

quy định, để đảm bảo các hệ thống xử lý khí thải luôn hoạt động hiệu quả. 

- Tạm ngưng hoạt động khu vực sản xuất có hệ thống xử lý khí thải bị hư hỏng để tiến 

hành khắc phục sự cố. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): 

Không có. 
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8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi so với các quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của cơ sở như sau: 

Bảng 3.5: Các nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được phê duyệt 

Stt Nội dung thay đổi 
Theo đề xuất trong Báo cáo 

ĐTM được phê duyệt  

Phướng án điều chỉnh, 

thay đổi đã thực hiện 

1 

Hệ thống xử lý bụi 

tại công đoạn dệt, 

tiền xử lý vải và hậu 

gia công 

Hệ thống phun sương → công 

đoạn dệt, tiền xử lý vải → bụi 

vải lắng xuống 

- Bụi tại công đoạn 

dệt: Bố trí các máy dệt 

vải trong từng phòng 

riêng biệt và lắp đặt mỗi 

phòng 01 quạt hút để thu 

bụi từ máy dệt về túi vải. 

Tại túi vải, bụi được giữ 

lại bên trong thành túi 

vải, khí tiếp tục qua 

thành túi vải để phát tán 

ra môi trường (không có 

ống thải khí). Lượng bụi 

được giữ lại trong túi vải 

được thu gom đưa về khu 

vực lưu chứa chất thải 

rắn. 

- Bụi tại công đoạn 

tiền xử lý vải: hiện nay, 

tại công đoạn tiền xử lý 

vải, dự án không sử dụng 

máy mài lông. Vì vậy, 

công ty không lắp đặt hệ 

thống xử lý bụi tại công 

đoạn này. 

- Bụi tại công đoạn 
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hậu gia công: Bụi phát 

sinh từ máy mài lông → 

đường ống hút bụi → 

quạt hút → thiết bị lọc 

bụi túi vải → ống thải. 

2 

Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi, lò dầu 

tải nhiệt 

Khí thải → Quạt hút → Tháp 

hấp thụ → Ống khói 

Khí thải → Cyclon → 

Tháp hấp thụ → Quạt hút 

→ Ống khói 

 Bổ sung thêm Cyclon, 

nhằm đảm bảo quá trình 

xử lý bụi, khí thải đạt 

hiệu quả cao. 

3 
Hệ thống xử lý 

nước thải tại cơ sở 

Nước thải → Mương dẫn + 

Song chắn rác → Hố thu gom 

→ Tháp giải nhiệt → Bể điều 

hòa → Bể trộn bậc 1 → Bể 

phản ứng bậc 1 → Bể tạo bông 

bậc 1 → Bể lắng hóa lý 1 → 

Bể sinh học hiếu khí giá thể lơ 

lửng MBBR → Bể sinh học 

hiếu khí → Bể lắng sinh học 

→ Bể trộn bậc 2 → Bể phản 

ứng bậc 2 → Bể tạo bông bậc 

2 → Bể lắng hóa lý 2 → Hồ 

hoàn thiện → Bể khử trùng → 

Mương quan trắc. 

Nước thải → Hố thu gom 

→ Thiết bị lược rác tinh 

→ Bể điều hòa → Tháp 

giải nhiệt → Bể trộn bậc 

1 → Bể phản ứng bậc 1 

→ Bể tạo bông bậc 1 → 

Bể lắng hóa lý 1 → Bể 

sinh học thiếu khí → Bể 

sinh học hiếu khí → Bể 

lắng sinh học → Bể trung 

gian → Bể trộn bậc 2 → 

Bể oxy hóa → Bể phản 

ứng bậc 2 → Bể tạo bông 

bậc 2 → Bể lắng hóa lý 2 

→ Bể trung gian → Bể 

khử trùng → Mương 

quan trắc. 

 Điều chỉnh quy trình 

công nghệ nhằm đảm bảo 

công tác vận hành và xử 

lý được hiệu qảu hơn, cụ 

thể: không sử dụng giá 

thể MBBR, bổ sung bể 

trung gian, bể sinh học 

thiếu khí và bể oxy hóa. 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp  

Cơ sở xin cấp phép lần đầu nên không có bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh nào so với 

giấy phép môi trường được cấp. 
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10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Chương IV: 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nội dung đề nghị cấp phép 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (do nước thải sinh hoạt sau xử lý 

bằng bể tự hoại và nước thải sản xuất sẽ được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước 

thải tại cơ sở trước khi xả vào hồ sinh thái của hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Phước đông; toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở không xả thải trực tiếp ra môi trường). 

Theo Hợp đồng xử lý nước thải số 227/2020/HĐ-SVI ngày 07/7/2020 giữa Công 

ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG -  chi nhánh Tây Ninh và CÔNG TY TNHH LIAN-

TA-HSING (VIỆT NAM): nước thải sau xử lý cục bộ và đạt tiêu chuẩn đấu nối của 

KCN, sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG tiếp nhận và đấu nối vào hệ thống 

đường ống thu gom nước thải dẫn về hồ sinh thái trạm xử lý nước thải tập trung của Khu 

công nghiệp Phước Đông. 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên tại văn phòng và khu nhà 

xưởng 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ quá trình nhuộm, hoạt động lò hơi và vệ sinh 

nhà xưởng. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 4.000 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: Toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất và sinh 

hoạt được xử lý tại trạm xử lý nước thải của cơ sở với công suất 4.000m3/ngày.đêm và 

theo đường cống HDPE, D315 và chiều dài 1.400m chạy hệ thống thu gom, nước thải 

sau xử lý chảy vào nguồn tiếp nhận là hồ sinh thái của Nhà máy xử lý nước thải KCN 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Dòng 

nước thải của cơ sở đã được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số kq = 

0,9; kf = 0,9. Vì vậy, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong 

dòng nước thải của cơ sở được trình bày chi tiết tại Bảng sau: 

Bảng 4.1: Thông số ô nhiễm và giới hạn cho phép trong nước thải  
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị  

QCVN 

40:2011/BTNMT  

(cột A; Kq=0,9; Kf=0,9) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục 

1 Nhiệt độ ºC 40 

03 

tháng/lần 

 

Thông số bao 

gồm: Lưu 

lượng (đầu 

vào, đầu ra), 

pH, nhiệt độ, 

COD, TSS, 

độ màu và 

Amoni  

2 Màu  Pt/Co 40,5 

3 pH mg/l 6 -  9 

4 BOD5 (20ºC) mg/l 24,3 

5 COD mg/l 60,75 

6 
Chất rắn lơ 

lửng 
mg/l 40,5 

7 Asen  mg/l 0,04 

8 Thủy ngân mg/l 0,004 

9 Chì  mg/l 0,081 

10 Cadimi  mg/l 0,04 

11 Crom (VI) mg/l 0,04 

12 Crom (III) mg/l 0,162 

13 Đồng  mg/l 1,62 

14 Kẽm  mg/l 2,43 

15 Niken  mg/l 0,162 

16 Mangan  mg/l 0,405 

17 Sắt  mg/l 0,81 

18 Tổng Xianua mg/l 0,057 

19 Tổng phenol mg/l 0,081 

20 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 

mg/l 
4,05 

21 Sunfua  mg/l 0,162 

22 Florua  mg/l 4,05 

23 
Amoni (tính 

theo N) 

mg/l 
4,05 

24 Tổng Nito mg/l 16,2 

25 
Tổng phốt pho 

(tính theo P) 

mg/l 
3,24 

26 Clorua  mg/l 405 

27 Clo dư mg/l 0,81 

28 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt 

mg/l 
4,05 

29 Tổng PCB mg/l 0,002 

30 Coliform  
Vi khuẩn/ 

100ml 
3.000 

-Vị trí, phương thức xả thải ra nguồn tiếp nhận nước thải 
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+ Vị trí xả thải: Vị trí đấu nối nước thải của cơ sở với hệ thống XLNT của khu 

công nghiệp có tọa độ (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105º30', múi chiếu 3°): X 

(m): 1231485,147 ; Y (m): 591065,369. 

+ Phương thức xả thải: liên tục, bơm. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải và dẫn về hồ sinh thái 

của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Phước Đông. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông số 1,2,3, 

4,5 và 6. 

+ Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông số 7,8 

và 9. 

+ Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông số 10, 

11. 

+ Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông số 12. 

+ Nguồn số 05: Khí thải từ dây chuyền sản xuất (tại công đoạn pha chế hóa chất 

nhuộm) 

+ Nguồn số 06: Khí thải từ hoạt động lò hơi và lò dầu tải nhiệt  

- Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

+ Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông số 1,2,3, 

4,5 và 6; lưu lượng lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông số 7,8 

và 9; lưu lượng lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ công đoạn công đoạn hậu gia công tại máy mài 

lông số 10, 11; lưu lượng lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông số 12; 

lưu lượng lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 05: Khí thải từ dây chuyền sản xuất, lưu lượng lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 06: Khí thải từ hoạt động lò hơi và lò dầu tải nhiệt, lưu lượng lớn nhất 

64.500 m3/giờ. 

- Dòng khí thải: 
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+ Dòng khí thải số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông 

số 2, tọa độ X (m) = 1231.696,4; Y (m) = 591.120,5. 

+ Dòng khí thải số 02: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông 

số 3, tọa độ X (m) = 1231.685,9; Y (m) = 591.108,7. 

+ Dòng khí thải số 03: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông 

số 4, tọa độ X (m) = 1231.693,8; Y (m) = 591.111,9. 

+ Dòng khí thải số 04: Bụi phát sinh từ công đoạn hậu gia công tại máy mài lông 

số 5, tọa độ X (m) = 1231.674,8; Y (m) = 591.084,9. 

+ Dòng khí thải số 05: Khí thải từ dây chuyền sản xuất tại khu vực pha hóa chất, 

tọa độ X (m) = 1231.771,5; Y (m) = 591.080,6. 

+ Dòng khí thải số 06: Khí thải từ hoạt động lò hơi và lò dầu tải nhiệt, tọa độ  

X (m) = 1231.605,9; Y (m) = 590.987,0. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Chất 

lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Kp =1,0; Kv= 1,0): Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 

20:2009/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

Bảng 4.2: Thông số ô nhiễm và giới hạn cho phép trong khí thải 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn của các 

chất ô nhiễm  

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động, liên tục 

I Dòng thải số 1, 2, 3, 4 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 3 tháng/lần 

Không thuộc đối tượng phải 

quan trắc khí thải tự động, liên 

tục (theo quy định tại Điều 98 

Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP) 

II Dòng khí thải số 5 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

3 tháng/lần 

Không thuộc đối tượng phải 

quan trắc khí thải tự động, liên 

tục (theo quy định tại Điều 98 

Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP) 

2 CO mg/Nm3 1.000 

3 SO2 mg/Nm3 500 

4 NOx mg/Nm3 850 

5 Clo mg/Nm3 10 
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6 
Hydro 

sunphua, H2S 
mg/Nm3 7,5 

7 Fomaldehyt  mg/Nm3 20 
6 tháng/lần 

8 Anilin mg/Nm3 19 

III Dòng khí thải số 6 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

3 tháng/lần 

Không thuộc đối tượng phải 

quan trắc khí thải tự động, liên 

tục (theo quy định tại Điều 98 

Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP) 

2 NOx mg/Nm3 850 

3 SO2 mg/Nm3 500 

4 CO mg/Nm3 1.000 

- Phương thức xả khí thải: xả liên tục. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hệ thống lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực xưởng sản xuất  

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao thông ra vào cơ sở 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tọa độ của các nguồn phát sinh tiếng ồn (Hệ tọa độ 

VN-2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) như sau: 

+ Nguồn số 01: Tọa độ X (m) =1231.628,8; Y (m) = 590.986,4. 

+ Nguồn số 02: Tọa độ X (m) = 1231.704,2; Y (m) = 591.082,1. 

+ Nguồn số 03: Tọa độ X (m) = 1231.820,7; Y (m) = 591.229,3. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể: 

+ Tiếng ồn: 

TT 
Giới hạn tối đa cho phép Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 

1 70 55 không Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ  Từ 21-6 giờ 

1 70 60 không Khu vực thông thường 
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Chương V: 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ   

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

2.1. Quan trắc định kỳ 

- Vị trí các điểm quan trắc (01 vị trí):  Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải 

công suất 4.000m3/ngày.đêm. 

- Thời gian quan trắc:  

+ Đợt 1: Ngày 17/03/2023 

+ Đợt 2: Ngày 20/6/2023 

+ Đợt 3: Ngày 12/9/2023 

+ Đợt 4: Ngày 01/12/2023. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp (cột A). 

Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ nước thải định kỳ tại cơ sở được thể hiện chi 

tiết trong các bảng dưới đây: 

Bảng 5.1: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả quan trắc  QCVN 

40:2011/BTNMT 

(cột A) 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 7,41 7,33 6,73 7,17 6-9 

2 Nhiệt độ ºC 30,2 28,5 32,0 30,2 40 

3 Độ màu Pt-Co KPH KPH KPH KPH 50 

4 BOD5 mg/L 14 16 21 18 30 

5 TSS mg/L 18,5 21 38,8 21 50 

6 COD mg/L 36 32 47 46 75 

7 Clo dư mg/L KPH KPH KPH KPH 1 

8 Tổng N mg/L 9,81 11,5 13,4 11,0 20 

9 Tổng P mg/L 0,67 0,62 0,88 0,53 4 

10 Fe tổng mg/L KPH KPH KPH KPH 1 

11 CN mg/L KPH KPH KPH KPH 0,07 

12 
Chất hoạt động 

bề mặt 
mg/L KPH KPH KPH KPH - 

13 Crom VI mg/L KPH KPH KPH KPH 0,05 

14 Crom III mg/L KPH KPH KPH KPH 0,2 

15 Đồng mg/L KPH KPH KPH KPH 2 

16 Colifom 
MPN/ 

100ml 
425 550 700 930 3.000 

Nhận xét: Qua tổng hợp kết quả chất lượng nước thải quan trắc định kỳ năm 2023 

cho thấy các thông số quan đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn kỹ thuật 
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môi trường áp dụng đối với nước thải sau xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Như 

vậy, hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động hiệu quả, ổn định. 

2.2. Quan trắc tự động, liên tục 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), pH, nhiệt độ, COD, TSS, độ màu và 

Amoni. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp (cột A, kq=kf=0,9). 

- Kết quả quan trắc: tinh toán giá trị quan trắc trung bình 1 giờ, tần suất dữ liệu 5 phút/lần 

và so sánh giá trị quan trắc trung bình 1 giờ so với QCVN. 

Bảng 5.2: Giá trị quan trắc trung bình 1 giờ  

Stt Thông số Đơn vị 
Giá trị trung bình 

1 giờ 

QCVN 

40:2022/BTNMT, cột A 

1 pH - 7,95 6-9 

2 COD mg/l 9,22 75 

3 TSS mg/l 19,63 50 

4 Độ màu Pt/Co 8,71 50 

5 Amoni mg/l 0,53 5 

Nguồn: Theo Báo cáo công tác BVMT của công ty năm 2023. 

Nhận xét:  

- Dữ liệu công ty nhận được chỉ ở mức khá đầy đủ. 

- Các thông số bị lỗi dữ liệu và có giá trị bất thường vượt QCVN tương đối ít. 

- Các thông số hầu hết đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

3.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi 

Chủ cơ sở cũng đã thực hiện quan trắc định kỳ đối với bụi và khí thải. Thông tin chi tiết 

như sau: 

- Thời gian quan trắc: 

+ Đợt 1: Ngày 17/3/2023 

+ Đợt 2: Ngày 28/6/2023 

+ Đợt 3: Ngày 12/9/2023 

+ Đợt 4: Ngày 01/12/2023. 

- Vị trí các điểm quan trắc: 

Bảng 5.3: Vị trí các điểm quan trắc bụi và khí thải  

TT Vị trí quan trắc Thông số quan trắc 
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1 Sau HTXL bụi bằng túi vải ống thải 1 Bụi tổng, lưu lượng   

2 Sau HTXL bụi bằng túi vải ống thải 2 Bụi tổng, lưu lượng 

3 Sau HTXL bụi bằng túi vải ống thải 3 Bụi tổng, lưu lượng 

4 Sau HTXL bụi bằng túi vải ống thải 4 Bụi tổng, lưu lượng 

5 Sau HTXL bụi bằng túi vải ống thải 5 Bụi tổng, lưu lượng 

6 Sau HTXL khí thải từ công đoạn pha hoá chất Lưu lượng 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNTMT, cột B (kp = 0,9; kv = 1) 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ bụi năm 2023 được thể hiện chi tiết trong bảng 

dưới đây:  

Bảng 5.4: Tổng hợp kết quả quan trắc bụi năm 2023 

TT Thông số  Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 

19:2009/BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 
Sau HTXL bụi bằng túi vải 

ống thải 1 
     

- Bụi tổng mg/Nm3 61,5 61 53,7 60,4 200 

- Lưu lượng   m3/h 11.950 11.495 12.307 12.399 - 

2 
Sau HTXL bụi bằng túi vải 

ống thải 2 
     

- Bụi tổng mg/Nm3 59,7 58 75,1 62,8 200 

- Lưu lượng   m3/h 15.575 15.171 15.284 16.130 - 

3 
Sau HTXL bụi bằng túi vải 

ống thải 3 
     

- Bụi tổng mg/Nm3 60,1 52 70 66,4 200 

- Lưu lượng   m3/h 13.653 13.812 13.630 13.905 - 

4 
Sau HTXL bụi bằng túi vải 

ống thải 4 
     

- Bụi tổng mg/Nm3 57,4 56 52,6 69,2 200 

- Lưu lượng   m3/h 14.421 14.204 10.880 14.860 - 

5 
Sau HTXL bụi bằng túi vải 

ống thải 5 
     

- Bụi tổng mg/Nm3 56,2 - - 59,7 200 

- Lưu lượng   m3/h 11.644 - - 12.023 - 

6 
Sau HTXL khí thải từ công 

đoạn pha hóa chất 
     

- Lưu lượng   m3/h 9.596 9.314 11.356 - - 

Nhận xét: Qua tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ bụi năm 2023, các chỉ tiêu quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng. 

3.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

- Thời gian quan trắc: 

+ Đợt 1: Ngày 24/2/2023 

+ Đợt 2: Ngày 25/5/2023 
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+ Đợt 3: Ngày 18/8/2023 

+ Đợt 4: Ngày 23/11/2023. 

- Vị trí các điểm quan trắc: Sau HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNTMT, cột B (kp = 0,9; kv = 1) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ khí thải năm 2023 được thể hiện chi tiết trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 5.5: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải năm 2023 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Lưu lượng m3/h 23.524 24.972 25.722 22.202 - 

2 Nhiệt độ ºC 52,5 67,4 86,3 99,37 - 

3 Bụi tổng mg/Nm3 161,6 142,1 156,3 83,5 180 

4 CO mg/Nm3 335 308 86 584 900 

5 NOx mg/Nm3 51 36 143 48 765 

6 SO2 mg/Nm3 < 1 < 1 102 4 450 

Nhận xét: Qua tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ khí thải năm 2023, các chỉ tiêu quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải): 

Cơ sở không thuộc đối tượng. 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất): 

Cơ sở không thuộc đối tượng. 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

6.1 Tình hình phát sinh, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Theo số liệu thống kê của cơ sở năm 2023, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh là 161,8 m3/năm (Nguồn: Báo cáo công tác BVMT của cơ sở, năm 2023). 

6.2 Tình hình phát sinh, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Lượng rác thải phát sinh từ hoạt động của khu vực sản xuất, theo thống kê khoảng 

574.190 kg/năm và tro, xỉ than làm vật liệu xây dựng là 567.700 kg/năm ((Nguồn: Báo 

cáo công tác BVMT của cơ sở, năm 2023). Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom 

và tập kết về khu vực kho chứa chất thải công nghiệp của dự án với diện tích 220 m2, 
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nằm phía Tây Nam của khu đất. Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa kho: nền kho bê 

tông, tường xây bê tông, mái tôn, kín, có cửa ra ngoài, có biển báo theo quy định. 

6.3 Tình hình phát sinh, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại trong giai đoạn này bao gồm: bóng đèn hỏng có chứa thủy ngân, 

pin, bình acquy, dầu mỡ thải... Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở năm 

2023 trong giai đoạn này được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.6: Các loại chất thải nguy hại phát sinh năm 2023 

Stt Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

Đơn vị 

tiếp nhận 

1 

Cặn sơn, sơn và véc ni 

thải có dung môi hữu cơ 

hoặc thành phần nguy 

hại khác 

Rắn/lỏng 08 01  01  - 

- Công ty 

TNHH 

Thương 

mại Dịch 

vụ Xử lý 

Môi 

trường 

Khải Tiến 

Phát. 

- Công ty 

TNHH 

Môi 

trường 

Chân Lý. 

2 
Hộp mực in thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 - 

3 

Phẩm màu và chất 

nhuộm thải có các thành 

phần nguy hại 

Rắn/lỏng 10 02 02 350 

4 

Bùn thải có các thành 

phần nguy hại từ quá 

trình xử lý nước thải 

Bùn  10 02 03 - 

5 

Dung dịch thải có các 

thành phần nguy hại từ 

quá trình nhuộm  

Lỏng 10 02 04 - 

6 
Chất thải rắn từ quá trình 

xử lý khí thải 
Rắn 12 01 03 - 

7 

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý 

khí thải 

Rắn 12 01 04 - 

8 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 

Rắn 16 01 06 35 

9 

Các thiết bị, linh kiện 

điện tử thải hoặc các 

thiết bị điện có các linh 

kiện điện tử 

Rắn 16 01 13 - 

10 

Các loại dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn thải 

khác 

Lỏng 17 02 04 100 

11 
Dầu nhiên liệu và dầu 

diesel thải 
Lỏng 17 06 01  

12 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01  11.600 

13 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại bao gồm cả 
Rắn 18 01 02 260 
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Stt Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

Đơn vị 

tiếp nhận 

bình chứa áp suất bảo 

đảm rỗng hoàn toàn 

14 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 18 01 03 240 

15 

Chất hấp phụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 105 

16 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 - 

Tổng cộng   12.690  
(Nguồn: Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam), 2024) 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo, một số nội dung kiểm tra, 

thanh tra về công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, cụ thể như sau: 

Ngày 09/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh có Thông báo số 

4066/TB-STNMT về Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với CÔNG TY TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM), cụ thể như sau:  

a. Kết quả thực hiện: 

Bên cạnh những mặt làm được, công ty vẫn còn tồn tại về công tác bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty tiếp tục khắc phục những nội dung sau: 

- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường gửi cơ quan chức năng thẩm định, phê 

duyệt theo quy định. 

- Cung cấp biên bản giao nhận, chứng từ xử lý, hồ sơ năng lực các đơn vị thực hiện thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo quy định. 

- Công khai kết quả quan trắc môi trường trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

- Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

b. Kết luận, kiến nghị: 

Yêu cầu Công ty khắc phục các tồn tại nêu trên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông 

báo này ký ban hành, báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản (kèm giấy tờ, hình ảnh) 

về Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu sau thời hạn nêu trên Công ty chưa thực hiện các 

biện pháp khắc phục thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phúc tra, xử lý nghiêm theo 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Ngày 21/6/2023, CÔNG TY TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM) có Báo cáo 
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số 2106/2023/BC-LTH về việc Khắc phục một số tồn tại về công tác bảo vệ môi trường 

theo thông báo số 4066/TB-STNMT ngày 09/6/2023, cụ thể như sau: 

- CÔNG TY TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM) nđã được UBND tỉnh Tây 

Ninh phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 và 

được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 536/GXN-STNMT 

ngày 20/01/2022. Vì vậy, theo điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, công ty xin 

phép được thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp GPMT gửi cơ quan chức năng thẩm định, 

phê duyệt sau khi hết thời hạn quy định tại giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường. 

- Công ty xin gửi bổ sung biên bản giao nhận, chứng từ xử lý, hồ sơ năng lực các 

đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 

hại kèm theo công văn. 

- Do công ty hiện không có trang thông tin điện tử riêng, vì vậy chúng tôi chưa thể 

thực hiện việc công khai kết quả quan trắc môi trường trên trang thông tin điện tử của 

công ty như yêu cầu. Hiện tại, công ty có thực hiện việc niêm yết kết quả quan trắc môi 

trường hàng quý trên bảng thông tin nội bộ công ty. 

- Công ty đã tiến hành lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và đã 

gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 29/12/2022. 

(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Biên bản làm việc, văn bản liên quan và được 

đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo). 
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Chương VI. 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Chương trình quan trắc định kỳ chất lượng nước thải 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm quan trắc nước thải sau xử lý. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9 và Kf=0,9) – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Thông số quan trắc: pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Coliform, Độ màu, Chất 

hoạt động bề mặt, Nhiệt độ, Clo dư, Xyanua (CN-), Fe, Cu, Cr(VI), Cr(III). 

* Quan trắc định kỳ bụi, khí thải công nghiệp:  

- Vị trí quan trắc: 06 vị trí quan trắc 

+ 04 vị trí tại 04 ống khói của 04 hệ thống xử lý bụi bằng túi vải của 12 máy mài 

lông (tại công đoạn hậu gia công).  

+ 01 vị trí tại ống xả sau hệ thống xử lý khí thải của công đoạn pha chế hóa chất. 

+ 01 vị trí tại ống khói xả thải chung của hệ thống lò hơi và lò dầu tải nhiệt  

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

 - Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, kp=0,9; kv=1,0 – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 

20:2009/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

đối với một số chất hữu cơ. 

- Thông số quan trắc:  

+ Đối với 04 vị trí tại ống khói của 04 hệ thống xử lý bụi bằng túi vải của 12 máy 

mài lông, quan trắc các thông số: Bụi, lưu lượng. 
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+ Đối với hệ thống xử lý khí thải của công đoạn pha chế hóa chất, quan trắc các 

thông số: Lưu lượng, n-Butyl acetat, Fomaldehyt. 

+ Đối với ống khói xả thải chung của hệ thống lò hơi và lò dầu tải nhiệt, quan trắc 

các thông số: Lưu lượng, Bụi tổng, SO2, NOx, CO. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục nước thải 

- Quan trắc nước thải:  

+  Thông số quan trắc: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), pH, nhiệt độ, COD, TSS, độ 

màu và Amoni. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9 và Kf=0,9) 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan 

trắc chất thải tự động, liên tục đối với khí thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

* Giám sát chất thải rắn (chất thải rắn thông thường, CTNH): 

- Chủ cơ sở sẽ giám sát: khối lượng, thành phần và chứng từ chuyển giao. 

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục. 

- Quản lý chất thải rắn của chủ cơ sở sẽ được định kỳ báo cáo với cơ quan quản lý 

môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm của dự án như sau: 

Bảng 6.1: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

TT Công việc thực hiện Chi phí (VNĐ) 

1 Quan trắc chất lượng nước thải  50.000.000 

2 Quan trắc chất lượng khí thải 120.000.000 

3 Giám sát chất thải rắn 50.000.000 

 Tổng 220.000.000 
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Chương VII. 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
CÔNG TY TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT NAM) cam kết: 

- Tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trường. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

-  Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định 

về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi trường: 

+ Đối với khí thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT cột B, hệ số Kp = 0,9 và Kv = 1,0 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT -  Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi đối với một số chất hữu cơ. 

+ Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả 

công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải; 

+ Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu 

tại Giấy phép này ra môi trường; 

+ Trong quá trình vận hành, khi có sự cố, Chủ dự án phải khắc phục ngay lập tức, 

báo cáo cho cơ quan có chức năng kịp thời xử lý và dừng các hoạt động có phát sinh 

bụi, khí thải; chỉ hoạt động lại các công đoạn phát sinh bụi, khí thải khi hệ thống xử lý 

bụi, khí thải đã khắc phục xong; 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi trường: 

+ Nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý đảm bảo đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9 và Kf=0,9). 

+ Chủ cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu gom và xử lý nước thải đạt giới 

hạn cho phép trước khi xả thải ra môi trường; 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 

26:2010/BTNMT) và  độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) và các quy chuẩn môi trường 

hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong 

quá trình vận hành; 

- Đảm bảo yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

+ Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó 

sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, 124, 125, 126 Luật bảo vệ môi trường; 
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+ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải: Tuân thủ các 

yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ; 

+ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình hệ thống xử lý khí thải: 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống, bảo trì, bảo dưỡng 

định kỳ. 

+ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu chứa chất thải rắn, chất 

thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau 

với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến 

xảy ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định. 

+ Công tác phòng cháy và chữa cháy: Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương 

tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở, đảm bảo chất 

lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn 

về phòng cháy và chữa cháy; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động; phòng chống cháy nổ và các quy phạm 

kỹ thuật quy định khác có liên quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động của Cơ sở. 

- Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu vệ sinh 

môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai; công 

khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp 

luật. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp phép; số liệu giám sát phải được cập nhật và 

lưu giữ để cơ quan nhà nước kiểm tra. 
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PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA CƠ SỞ 
Stt Tài liệu đính kèm 

1 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên số 3901229591 đăng ký lần đầu ngày 30/8/2016, đăng ký thay đổi 

lần thứ 6 ngày 02/8/2023 

2 

Giấy chứng nhận đầu tư số 7622344186, chứng nhận lần đầu ngày 22/8/2016, 

điều chỉnh lần thứ 7 ngày 10/8/2023 được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây 

Ninh cấp 

3 

Giấy phép xây dựng số 17.016/GPXD ngày 20/9/2017 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp cho CÔNG TY TNHH LIAN-TA-HSING (VIỆT 

NAM) 

4 
Thông báo số 415/TB-BQLKKT ngày 19/10/2021 về Kết quả kiểm tra công 

tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng 

5 

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số DC694781, DC694782, DC694783, DC694784 được Sở Tài 

nguyên và Môi trường đất tỉnh Tây Ninh cấp ngày 30/12/2021 

6 

Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 về việc phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy dệt vải Lian-Ta-Hsing tại xã 

KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho CÔNG TY TNHH LIAN-TA-

HSING (VIỆT NAM) 

7 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 72000623.T 

được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 16/10/2020 
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PHỤ LỤC 2: VĂN BẢN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TẠI CƠ SỞ 
Stt Tài liệu đính kèm 

1 
Biên bản nghiệm thu, bàn giao của hệ thống xử lý bụi của công đoạn hậu gia 

công tại 12 máy mài lông đã được đầu tư và đính kèm bản vẽ hoàn công 

2 
Biên bản nghiệm thu, bàn giao của hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn pha 

chế hóa chất đã được đầu tư và đính kèm bản vẽ hoàn công 

3 
Biên bản nghiệm thu, bàn giao của hệ thống xử lý khí thải lò hơi và lò dầu tải 

nhiệt đã được đầu tư và đính kèm bản vẽ hoàn công 

4 
Biên bản nghiệm thu, bàn giao hệ thống nước thải công suất 

4.000m3/ngày.đêm và đính kèm bản vẽ hoàn công 

5 

Giấy chứng nhận số 186/TDPCCC của Phòng CS PCCC và CNCH – Công 

an tỉnh Tây Ninh về việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy nhà 

máy. 

6 Hợp đồng xử lý nước thải số 227/2020/HĐ-SVI ngày 07/7/2020  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở: NHÀ MÁY DỆT VẢI LIAN - TA - HSING VIỆT NAM 

 

PHỤ LỤC 3: HỢP ĐỒNG VÀ KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG ĐỊNHH KỲ 
Stt Tài liệu đính kèm 

1 Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt số 57/2021/HĐ-SVI ngày 15/4/2021 

2 

Hợp đồng số 1872023/HĐXL.CL-LIAN ngày 21/12/2023 với Công ty TNHH 

Môi trường Chân Lý để tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 

hại và chứng từ nguy hại kèm theo. 

3 

Hợp đồng số 1104-2024/LIAN TA HSING-KTP/HĐXL ngày 11/03/2024 với 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xử lý Môi trường Khải Tiến Phát về 

việc thu gom và xử lý chất thải nguy hại và chứng từ nguy hại kèm theo. 

4 
Hợp đồng số 01/HĐ/LT.HSING-TTP.24 ngày 01/04/2024 để vận chuyển và 

xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại và Biên bản bàn giao kèm theo. 

5 

Hợp đồng số 052024/HĐKT/LTH-THE-AHT ngày 18/52024 với Công ty Cổ 

phần Thuận Hải Energy về việc thu gom, vận chuyển tái sử dụng tro, xỉ than 

không nguy hại làm vật liệu xây dựng và Biên bản bàn giao kèm theo. 

6 Phiếu kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2023. 
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PHỤ LỤC 4: VĂN BẢN THANH TRA KIỂM TRA 
Stt Tài liệu đính kèm 

1 

Thông báo số 4066/TB-STNMT ngày 09/6/2023 của Sở TNMT về Kết quả 

kiểm tra việc vận hành chấp hành quy định của pháp luật về BVMT và Báo 

cáo số 2106/2023/BC-LTH ngày 21/6/2023 của CÔNG TY TNHH LIAN-

TA-HSING (VIỆT NAM) về việc khắc phục một số tồn tại về công tác BVMT 

theo thông báo số 4066/TB-STNMT ngày 09/6/2023. 

2 
Biên bản làm việc ngày 23/6/2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh 

phối hợp Phòng TNMT huyện Gò Dầu. 

3 Biên bản làm việc ngày 14/5/2024 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh 
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PHỤ LỤC 5: VĂN BẢN, TÀI LIỆU VỀ KCN PHƯỚC ĐÔNG 
Stt Tài liệu đính kèm 

1 Giấy phép môi trường số 430/GPMT-BTNMT ngày 31/10/2023  
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PHỤ LỤC 6: CÁC BẢN VẼ 
Stt Tài liệu đính kèm 

1 Mặt bằng tổng thể toàn bộ cơ sở 

2 Hệ thống thu gom thoát nước mưa đã xây dựng của cơ sở  

3 Hệ thống thu gom thoát nước thải đã xây dựng của cơ sở  

4 Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc định kỳ 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

 

Số:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập - Tā do - H¿nh phúc 
 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2023 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét Văn bản số 2151/CV-SVI ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài 
Gòn VRG về việc hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUY¾T ĐÞNH: 

ĐiÁu 1. Cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, địa chỉ tại lô TT2-1, đường D4, 

Khu công nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh được thực 

hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở <Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị - Dịch 

vụ Phước Đông – Bời Lời= tại các xã Phước Đông và xã Bàu Đồn thuộc huyện Gò Dầu; xã 
Đôn Thuận, phường Gia Lộc và phường Lộc Hưng thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

với các nội dung như sau:  
1. Thông tin chung căa c¡ så:  

1.1. Tên cơ sở: Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời. 

1.2. Địa điểm hoạt động: xã Phước Đông và xã Bàu Đồn thuộc huyện Gò Dầu; xã Đôn Thuận, 
phường Gia Lộc và phường Lộc Hưng thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305268812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 

09/12/2022. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 1752161265 do Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 29/12/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 

10/8/2021. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2122840770 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 30/06/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 12/06/2020. 

1.4. Mã số thuế: 0305268812. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: khu liên hợp công nghiệp – đô thị - dịch vụ; ngành 

nghề được phép thu hút đầu tư vào Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông 
– Bời Lời (Khu liên hợp) được phân loại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: 
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TT Ngành nghÁ thu hút đÅu t° 
Mã ngành 

kinh t¿ 
Viát Nam 

1 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 26 

2 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 21 

3 
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức 
năng 

325 

4 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 29 

5 Sản xuất phương tiện vận tải khác 30 

6 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 28 

7 Sản xuất thiết bị điện 27 

8 Sản xuất đồ uống 11 

9 Sản xuất sản phẩm thuốc lá 12 

10 Sản xuất, chế biến thực phẩm (trừ ngành sản xuất và chế biến tinh bột) 10 trừ 
10620 

11 Sản xuất trang phục 14 

12 

Dệt (trong hoàn thiện sản phẩm dệt, công đoạn nhuộm chiếm tỉ lệ nhỏ 
trong dây chuyền sản xuất và sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo an 
toàn vệ sinh môi trường). 

13 

13 Sản xuất sản phẩm từ cao su (trừ chế biến mủ cao su) và plastic  22 

14 
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 
ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

16 

15 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải 52 

16 Bưu chính và chuyển phát 53 

17 Viễn thông 61 

18 
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan 
đến máy vi tính 

62 

19 Hoạt động dịch vụ thông tin 63 

20 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (trừ sản xuất bột giấy) 17 

21 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 23 

22 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (trừ thuộc da và sơ chế da) 
15 trừ 
15110 

23 
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (không sản xuất thuốc trừ sâu 
hóa học) 20 

24 
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị; trừ sản 
xuất vũ khí và đạn dược)  

25 trừ 
25200 

25 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 31 

26 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan 321 

27 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 323 

28 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 324 

29 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 329 

30 Sản xuất kim loại  24 

  
31 Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu: chỉ tiếp 38 
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nhận 01 dự án thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất rắn phát sinh 
trong khu công nghiệp Phước Đông với công nghệ xử lý hiện đại, khép 
kín đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: 

- Cơ sở có tiêu chí môi trường tương đương dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

- Tổng diện tích: 2.837,11 ha; trong đó diện tích đã hoàn thành thi công san nền là 1.401,26 ha. 

- Quy mô: Cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công).  
2. Nßi dung cÃp phép môi tr°ãng và yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ãng kèm theo: 

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 

định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này. Nội dung cấp phép xả nước thải vào 

nguồn nước của các doanh nghiệp được miễn trừ đấu nối không bao gồm trong nội dung cấp 

phép của Giấy phép này. 

2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 

lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép 

này. 

ĐiÁu 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG: 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm: 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 

sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 

Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện 

các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép này và các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương 
nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi 

trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 

này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

ĐiÁu 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm.  

(từ ngày ...... tháng ...... năm 2023 đến ngày ......  tháng ...... năm 2030). 31 10 30 10
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Các giấy phép môi trường thành phần đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy 

định của pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực. 

ĐiÁu 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây 

Ninh tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 

cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Tây Ninh (để phối hợp chỉ đạo); 

- Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- VP Tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG; 

- Lưu: VT, KSONMT, Đ.12 

KT. BÞ TR¯äNG 
THĄ TR¯äNG 

 

 

 

 

 

Võ TuÃn Nhân 
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Phā lāc 1 

NÞI DUNG CÂP PHÉP XÀ N¯àC THÀI VÀO NGUàN N¯àC 
VÀ YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG ĐÞI VàI THU GOM, Xþ LÝ N¯àC THÀI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. NÞI DUNG CÂP PHÉP XÀ N¯àC THÀI 

1. Nguán phát sinh n°ác thÁi 

1.1. Khu công nghiệp 

1.1.1. Lưu vực 1 

- Nguồn số 01: nước thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong lưu vực 1 

– khu B được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối Khu liên hợp trước khi thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 1 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 02: nước thải từ hoạt động của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối theo 

quy định trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, được tự xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9, đấu nối về hồ chứa nước thải lưu vực 1 của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 1 của Khu liên hợp. Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn 

nước của doanh nghiệp được miễn trừ đấu nối không bao gồm trong nội dung cấp phép của 

Giấy phép này.  

- Nguồn số 03: nước thải từ quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải số 01 

(nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy ép bùn…) được đấu nối trực tiếp vào bể thu gom của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung số 1 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 04: nước thải sinh hoạt từ các cơ sở hạ tầng trong lưu vực 1 – khu B được 

dẫn qua bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của Khu liên hợp, dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 1 của Khu liên hợp. 

1.1.2. Lưu vực 3 

- Nguồn số 05: nước thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong lưu vực 3 

– khu A được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối Khu liên hợp trước khi thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 3 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 06: nước thải từ hoạt động của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối theo 

quy định trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, được tự xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9, đấu nối về hồ chứa nước thải lưu vực 3 của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 3 của Khu liên hợp. Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn 

nước của doanh nghiệp được miễn trừ đấu nối không bao gồm trong nội dung cấp phép của 

Giấy phép này.  

- Nguồn số 07: nước thải từ quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải số 03 

(nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy ép bùn…) được đấu nối trực tiếp vào bể thu gom của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung số 3 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 08: nước thải sinh hoạt từ các cơ sở hạ tầng trong lưu vực 3 – khu A được 

dẫn qua bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của Khu liên hợp, dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 3 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 09: nước thải phát sinh từ hoạt động của bể lắng, rửa lọc của nhà máy nước 
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cấp số 1, được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9 sau đó xả ra suối Bà Tươi. 
1.1.3. Lưu vực 4 

- Nguồn số 10: nước thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong lưu vực 4 

– khu A được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối Khu liên hợp trước khi thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 4 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 11: nước thải từ hoạt động của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối theo 

quy định trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, được tự xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9, đấu nối về hồ chứa nước thải lưu vực 4 của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 4 của Khu liên hợp. Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn 

nước của doanh nghiệp được miễn trừ đấu nối không bao gồm trong nội dung cấp phép của 

Giấy phép này.  

- Nguồn số 12: nước thải từ quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải số 4 (nhà 

vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy ép bùn…) được đấu nối trực tiếp vào bể thu gom của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 4 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 13: nước rỉ rác phát sinh từ trạm trung chuyển chất thải rắn của Khu liên 

hợp được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

số 04 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 14: nước thải y tế phát sinh từ phòng khám đa khoa được xử lý sơ bộ để 

đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải trước khi thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung số 4 

của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 15: nước thải phát sinh từ Trung tâm dịch vụ Phước Đông được dẫn qua 

bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung số 4 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 16: nước thải sinh hoạt từ các cơ sở hạ tầng trong lưu vực 4 – khu A được 

dẫn qua bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung số 4 của Khu liên hợp. 

1.2. Khu đô thị - dịch vụ 

- Nguồn số 17: nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đô thị - dịch vụ (khu A) qua bể tự 

hoại ra hệ thống thu gom nước thải về bể gom tập trung, sau đó được bơm trung chuyển về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung số 4 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 18: nước thải phát sinh từ hoạt động của bể lắng, rửa lọc của nhà máy nước 

cấp số 2 được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9 sau đó xả ra kênh Xáng. 

2. Dòng n°ác thÁi xÁ vào nguán n°ác ti¿p nhận, nguán ti¿p nhận n°ác thÁi, vß trí 
xÁ n°ác thÁi: 

2.1. Dòng sß 1 

2.1.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Cầu Ngang và dẫn vào sông Sài Gòn tại xã Đôn 
Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

2.1.2. Vị trí xả nước thải 

- Nước thải sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải tập trung số 1 và nước thải sau xử lý 

của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối được dẫn vào hồ chứa nước thải sau xử lý trên 

lưu vực số 1 sau đó chảy qua đường cống bê tông cốt thép xả ra suối Cầu Ngang. 
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- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1237595; Y = 592862 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến 105º30’, múi chiếu 3º). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 

giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.1.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: bao gồm tối đa 5.000 m3/ngày đêm nước thải 

sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải số 1 và còn lại là lượng nước thải sau xử lý của doanh 

nghiệp đã được miễn trừ đấu nối (thực hiện theo quy định hiện hành). 

2.1.3.1. Phương thức xả nước thải: 

- Nước thải sau xử lý được quan trắc tự động, liên tục trước khi tự chảy ra suối Cầu Ngang. 

- Hình thức xả: xả mặt, ven bờ. 

2.1.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 
2.2. Dòng sß 2 

2.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Bà Tươi và đổ vào sông Vàm Cỏ Đông tại xã 

Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

2.2.2. Vị trí xả nước thải: 

- Nước thải sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải tập trung số 3 và nước thải sau xử lý 

của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối được dẫn vào hồ chứa nước thải sau xử lý trên 

lưu vực số 3 sau đó chảy qua đường cống bê tông cốt thép ra suối Bà Tươi. 
- Tọa độ vị trí xả nước thải: X= 1230627; Y =591905 (theo hệ tọa độ (VN 2000, kinh 

tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 

giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: bao gồm tối đa 4.900 m3/ngày đêm nước thải 

sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải số 3 và còn lại là lượng nước thải sau xử lý của các 

doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối (thực hiện theo quy định hiện hành). 

2.2.3.1. Phương thức xả nước thải 

- Nước thải sau xử lý được quan trắc tự động, liên tục trước khi tự chảy ra suối Bà Tươi. 
- Hình thức xả: xả mặt, ven bờ. 

2.2.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 
2.3. Dòng sß 3 

2.3.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Cầu Đúc và đổ vào sông Vàm Cỏ Đông tại xã 

Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

2.3.2. Vị trí xả nước thải: 

- Nước thải sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải tập trung số 4 và nước thải sau xử lý 

của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối được dẫn vào hồ chứa nước thải sau xử lý trên 

lưu vực số 4 sau đó chảy qua đường cống bê tông cốt thép xả ra suối Cầu Đúc. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1233396; Y = 589601 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến 105º30’, múi chiếu 3º). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 

giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 
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2.3.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: bao gồm tối đa 5.000 m3/ngày đêm nước thải 

sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải số 4 và còn lại là lượng nước thải sau xử lý của doanh 

nghiệp đã được miễn trừ đấu nối (thực hiện theo quy định hiện hành). 

2.3.3.1. Phương thức xả nước thải: 

- Nước thải sau xử lý được quan trắc tự động, liên tục trước khi tự chảy ra suối Cầu Đúc. 

- Hình thức xả: xả mặt, ven bờ. 

2.3.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 
2.4. Dòng sß 4 

2.4.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Bà Tươi và đổ vào sông Vàm Cỏ Đông tại xã 

Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

2.4.2. Vị trí xả nước thải: 

- Nước thải từ nhà máy nước cấp số 1 sau khi được xử lý sẽ theo đường ống PVC, chảy 

ra suối Bà Tươi. 
- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1230904; Y = 592425 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến 105º30’, múi chiếu 3º). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 

giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.4.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 300 m3/ngày đêm. 
2.4.3.1. Phương thức xả nước thải: 

- Nước thải sau xử lý tự chảy ra suối Bà Tươi. 
- Hình thức xả: xả mặt, ven bờ. 

2.4.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 
2.5. Dòng sß 5 

2.5.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh Xáng và đổ vào sông Vàm Cỏ Đông tại xã Đôn 
Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

2.5.2. Vị trí xả nước thải: 

- Nước thải từ nhà máy nước cấp số 2 sau khi được xử lý sẽ theo đường ống bê tông 

cốt thép chảy ra kênh Xáng. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X= 1233339; Y= 591159 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến 105º30’, múi chiếu 3º). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 

giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.5.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 300 m3/ngày đêm. 
2.5.3.1. Phương thức xả nước thải: 

- Nước thải sau xử lý được chảy ra kênh Xáng. 

- Hình thức xả: xả mặt, ven bờ. 

2.5.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 
3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

đối với nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9 và Kf = 0,9), cụ thể như sau: 



Trang 9/24 

 

 

TT ChÃt ô nhißm 
Đ¡n vß 

tính 
Giá trß giái 

h¿n cho phép 
TÅn suÃt quan 
trắc đßnh kỳ 

Quan trắc tā 
đßng, liên tāc 

1 Nhiệt độ 0C 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 tháng/lần 

Thực hiện 

quan trắc tự 

động, liên tục 

2 pH - 6-9 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 40,5 

4 COD mgO2/l 60,75 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 4,05 

6 BOD5 (200C) mgO2/l 24,3 

Không thuộc 

đối tượng 

7 Độ màu Pt-Co 50 

8 Asen mg/l 0,0405 

9 Thủy ngân mg/l 0,00405 

10 Chì mg/l 0,081 

11 Cadimi mg/l 0,0405 

12 Crom VI mg/l 0,0405 

13 Crom III mg/l 0,162 

14 Đồng mg/l 1,62 

15 Kẽm mg/l 2,43 

16 Niken mg/l 0,162 

17 Mangan mg/l 0,405 

18 Sắt mg/l 0,81 

19 Tổng xianua mg/l 0,0567 

20 Tổng phenol mg/l 0,081 

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,05 

22 Sunfua mg/l 0,162 

23 Florua mg/l 4,05 

24 Nitơ tổng mg/l 16,2 

25 Photpho tổng (tính theo P) mg/l 3,24 

26 Clorua mg/l 405 

27 Clo dư mg/l 0,81 

28 Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
3.000 

29 
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 
mg/l 0,0405 

01 năm/lần 30 
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,243 

31 Tổng PCB mg/l 0,00243 
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B. YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG ĐÞI VàI THU GOM, Xþ LÝ  
N¯àC THÀI 

1. Công trình, bián pháp thu gom, xÿ lý n°ác thÁi và há thßng, thi¿t bß quan trắc 
n°ác thÁi tā đßng, liên tāc 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải: 

1.1.1. Khu công nghiáp 

1.1.1.1. Lưu vực 1 

- Nguồn số 01: nước thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong lưu vực 1 

– khu B được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối Khu liên hợp trước khi thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 1 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 02: nước thải từ hoạt động của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối theo 

quy định trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, được xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9, đấu nối về hồ chứa nước thải lưu vực 1 của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 01 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 03: nước thải từ quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải số 01 

(nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy ép bùn…) được đấu nối trực tiếp vào bể thu gom của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung số 1 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 04: nước thải sinh hoạt từ các cơ sở hạ tầng trong lưu vực 1 – khu B được 

dẫn qua bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của Khu liên hợp, dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 1 của Khu liên hợp. 

1.1.1.2. Lưu vực 3 

- Nguồn số 05: nước thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong lưu vực 3 

– khu A được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối Khu liên hợp trước khi thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 3 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 06: nước thải từ hoạt động của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối theo 

quy định trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, được tự xử lý đạt QCVN 40: 

2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9, đấu nối về hồ chứa nước thải lưu vực 3 của hệ thống xử 

lý nước thải tập trung số 03 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 07: nước thải từ quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải số 03 

(nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy ép bùn…) được đấu nối trực tiếp vào bể thu gom của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung số 03 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 08: nước thải sinh hoạt từ các cơ sở hạ tầng trong lưu vực 3 – khu A được 

dẫn qua bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của Khu liên hợp, dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 03 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 09: nước thải phát sinh từ hoạt động của bể lắng, rửa lọc của nhà máy nước 

cấp số 1 được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kf  = Kq = 0,9 sau đó xả ra suối Bà Tươi. 
1.1.1.3. Lưu vực 4 

- Nguồn số 10: nước thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong lưu vực 4 

– khu A được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối Khu liên hợp trước khi thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 04 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 11: nước thải từ hoạt động của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối theo 
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quy định trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, được tự xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9, đấu nối về hồ chứa nước thải lưu vực 4 của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 04 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 12: Nước thải từ quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải số 04 

(nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy ép bùn…) được đấu nối trực tiếp vào bể thu gom của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung số 04 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 13: Nước rỉ rác phát sinh từ trạm trung chuyển chất thải rắn của khu liên 

hợp được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải, về hệ thống xử lý nước thải tập trung số 

04 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 14: Nước thải y tế phát sinh từ phòng khám đa khoa được xử lý sơ bộ để 

đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải trước khi thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung số 

04 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 15: Nước thải phát sinh từ Trung tâm dịch vụ Phước Đông được dẫn qua 

bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải, về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung số 04 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 16: Nước thải sinh hoạt từ các cơ sở hạ tầng trong lưu vực 4 – khu A được 

dẫn qua bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải, về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung số 04 của Khu liên hợp. 

1.1.2. Khu đô thß - dßch vā 

- Nguồn số 17: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đô thị - dịch vụ (khu A) qua bể tự 

hoại ra hệ thống thu gom nước thải về bể gom tập trung, sau đó được bơm trung chuyển về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung số 04 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 18: Nước thải phát sinh từ hoạt động của bể lắng, rửa lọc của nhà máy nước 

cấp số 2 được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kf = Kq = 0,9 sau đó xả ra kênh Xáng. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

- Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 1:  

+ Quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào → Hầm bơm → Lược rác tinh → Bể tách 

dầu → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH 1 → Bể phản ứng 1 → Bể tạo bông 1 → Bể lắng 

hóa lý 1 → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể điều chỉnh pH 2 → Bể 

phản ứng 2,3 → Bể tạo bông 2 → Bể lắng hóa lý 2 → Bể khử trùng → Hồ chứa nước thải → 

Suối Cầu Ngang. 

+ Công suất thiết kế: 5.000 m3/ngày đêm (24 giờ). 

+ Hóa chất sử dụng: mật rỉ, methanol, PAC, polymer anion, polymer cation, clorine, 

H2O2, phèn sắt, khử màu, soda, axit, xút (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất 

lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 

3 phần A của Phụ lục này). 

- Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 3:  

+ Quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào → Bể gom → Lược rác tinh → Bể tách dầu 

→ Bể điều hòa → Bể keo tụ → Bể khử màu → Bể tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể Anoxic 

→ Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể trung gian → Bể khử trùng → Mương quan trắc 

→ Hồ chứa nước thải → Suối Bà Tươi. 
+ Công suất thiết kế: 4.900 m3/ngày đêm (24 giờ). 
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+ Hóa chất sử dụng: mật rỉ, methanol, PAC, polymer anion, polymer cation, clorine, 

khử màu, soda, axit, xút (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải 

sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 3 phần A của 

Phụ lục này). 

- Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 4:  

+ Quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào → Bể gom → Lược rác tinh → Bể tách dầu 

→ Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH → Bể keo tụ, tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể thiếu khí 

→ Bể hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể đệm → Bể khử trùng → Hồ chứa nước thải → Suối 

Cầu Đúc. 

+ Công suất thiết kế: 5.000 m3/ngày đêm (24 giờ). 

+ Hóa chất sử dụng: mật rỉ, methanol, PAC, polymer anion, polymer cation, clorine, 

khử màu, soda, axit, xút (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải 

sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 3 phần A của 

Phụ lục này). 

- Công trình xử lý nước thải của nhà máy nước cấp số 1:  

+ Quy trình công nghệ:  Nước từ quá trình hoạt động của bể lắng, rửa lọc → Hồ lắng 
bùn → Nước sau lắng → Suối Bà Tươi. 

+ Công suất thiết kế: 300 m3/ngày đêm (24 giờ). 

+ Hóa chất sử dụng: không. 

- Công trình xử lý nước thải của nhà máy nước cấp số 2:  

+ Quy trình công nghệ: Nước từ quá trình hoạt động của bể lắng, rửa lọc → Hồ lắng 
bùn → Sân phơi bùn → Nước sau lắng → Kênh Xáng. 

+ Công suất thiết kế: 300 m3/ngày đêm (24 giờ). 

+ Hóa chất sử dụng: không. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

- Số lượng: 06 trạm (đã lắp đặt). 

- Vị trí và thông số lắp đặt:  

Đối với nhà máy xử lý nước thải số 1, gồm 02 trạm: 

+ Sau bể khử trùng trước khi xả vào cống dẫn nước thải về hồ chứa nước thải sau xử 

lý trên lưu vực số 1; các thông số quan trắc bao gồm: pH, nhiệt độ, amoni, TSS, độ màu, COD, 

lưu lượng đầu vào và đầu ra. 

+ Tại cửa xả nước thải từ hồ chứa nước thải sau xử lý trên lưu vực số 1 trước khi xả ra 

suối Cầu Ngang; các thông số quan trắc bao gồm: pH, nhiệt độ, amoni, TSS, độ màu, COD, 

lưu lượng đầu ra. 

Đối với nhà máy xử lý nước thải số 3, gồm 02 trạm 

+ Sau bể khử trùng trước khi xả vào cống dẫn nước thải về hồ chứa nước thải sau xử 

lý trên lưu vực số 3; các thông số quan trắc bao gồm: pH, nhiệt độ, amoni, TSS, độ màu, COD, 

lưu lượng đầu vào và đầu ra. 

+ Tại cửa xả nước thải từ hồ chứa nước thải sau xử lý trên lưu vực số 3 trước khi xả ra 

suối Bà Tươi; các thông số quan trắc bao gồm: pH, nhiệt độ, amoni, TSS, độ màu, COD, lưu 
lượng đầu ra. 
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Đối với nhà máy xử lý nước thải số 4, gồm 02 trạm 

+ Vị trí sau bể khử trùng trước khi xả vào cống dẫn nước thải về hồ chứa nước thải sau 

xử lý trên lưu vực số 4; các thông số quan trắc bao gồm: pH, nhiệt độ, amoni, TSS, độ màu, 

COD, lưu lượng đầu vào và đầu ra. 

+ Tại cửa xả nước thải từ hồ chứa nước thải sau xử lý trên lưu vực số 4 trước khi xả ra 

suối Cầu Đúc; các thông số quan trắc bao gồm: pH, nhiệt độ, amoni, TSS, độ màu, COD, lưu 
lượng đầu ra. 

- Thiết bị lấy mẫu tự động: có. 

- Camera giám sát: đã lắp đặt camera giám sát. 

- Kết nối, truyền số liệu: Công ty đã lắp đặt và truyền số liệu quan trắc nước thải tự 

động về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

1.4.1. Công trình ứng phó sự cố: đã xây dựng 03 hồ sự cố để ứng phó khi hệ thống xử 

lý nước thải tập trung gặp sự cố: 

- Hồ sự cố lưu vực 1: 12.000 m3. 

- Hồ sự cố lưu vực 3: 25.000 m3. 

- Hồ sự cố lưu vực 4: 13.050 m3. 

Thành bể được lót màng HDPE; phía trên được kè bê tông đè màng HDPE; đáy được 

lót bằng màng HDPE, dưới lớp HDPE có ống nhựa PVD tạo thành mạng lưới để rút nước 

ngầm và thoát hơi. 

1.4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Đối với nước thải đầu vào các nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu liên hợp: 

+ Phân tích chỉ tiêu độ màu 4-6 giờ/lần. 

+ Lấy mẫu hằng ngày để phân tích theo kế hoạch kiểm soát chất lượng nước thải của 

Khu liên hợp. 

- Đối với các doanh nghiệp xả thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu liên hợp: 

+ Lấy mẫu nước thải đầu ra của mỗi doanh nghiệp tại vị trí đấu nối vào hệ thống thu 

gom của Khu liên hợp với tần suất 1 lần/tuần.  

+ Phân tích mẫu nước thải theo kế hoạch kiểm soát chất lượng nước thải của Khu liên hợp. 

- Đối với các doanh nghiệp miễn trừ đấu nối: 
+ Lấy mẫu với tần suất 1 lần/ngày tại vị trí đấu nối của từng doanh nghiệp. 

+ Phân tích mẫu nước thải theo kế hoạch kiểm soát chất lượng nước thải của Khu liên hợp. 

+ Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để lấy mẫu nước thải sau xử lý của các 

doanh nghiệp miễn trừ đấu nối với tần suất 3 tháng/lần để phân tích các chỉ tiêu. 

+ Mỗi doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự 
động, liên tục để quan trắc nước thải sau xử lý trước khi xả về hồ chứa nước của Khu liên hợp 

với các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, amoni, TSS, độ màu, COD, lưu lượng đầu vào và đầu ra. 

+ Dữ liệu phải truyền song song về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh và 

Ban điều hành Khu liên hợp để theo dõi, giám sát. 
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b) Quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: 

- Trường hợp doanh nghiệp miễn trừ đấu nối xả thải về hồ chứa nước thải bị sự cố 

Quy trình ứng phó sự cố loại 1: nước thải tại hồ chứa nước thải chưa vượt quy chuẩn 

+ Khi xảy ra sự cố, Ban điều hành Khu liên hợp sẽ lập biên bản và khóa van xả thải 

của doanh nghiệp bị vượt quy chuẩn. Nhà máy xử lý nước thải tập trung và các doanh nghiệp 

miễn trừ đấu nối không bị vượt quy chuẩn vẫn tiếp tục xả thải bình thường, không ảnh hưởng 

đến quá trình hoạt động. 

+ Sau khi doanh nghiệp bị vượt quy chuẩn khắc phục sự cố xong, Ban điều hành Khu 

liên hợp sẽ kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước thải sau xử lý của doanh nghiệp này để phân tích. 

Nếu kết quả thí nghiệm đạt quy chuẩn thì Ban điều hành Khu liên hợp sẽ lập biên bản mở 

khóa, cho xả thải lại bình thường. 

Quy trình ứng phó sự cố loại 2: nước thải tại hồ chứa nước thải vượt quy chuẩn 

+ Khi xảy ra sự cố, Ban điều hành Khu liên hợp sẽ lập biên bản và khóa van xả thải 

của doanh nghiệp bị vượt quy chuẩn. Nhà máy xử lý nước thải  tập trung và các doanh nghiệp 

miễn trừ đấu nối không bị vượt quy chuẩn vẫn tiếp tục xả thải bình thường, không ảnh hưởng 

đến quá trình hoạt động. 

+ Khóa van xả thải từ hồ chứa nước thải ra nguồn tiếp nhận; Sử dụng 03 bơm dự phòng 

có tổng công suất 900 m3/h rút nước từ hồ chứa nước thải sang hồ sự cố. 

+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể điều hòa của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung để xử lý lại (tùy theo tình hình tiếp nhận của nhà máy). 

+ Sau khi doanh nghiệp bị vượt quy chuẩn khắc phục sự cố xong, Ban điều hành Khu 

liên hợp sẽ kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước thải sau xử lý của doanh nghiệp này để phân tích. 

Nếu kết quả thí nghiệm đạt quy chuẩn thì Ban điều hành Khu liên hợp sẽ lập biên bản mở 

khóa, cho xả thải lại bình thường. 

- Trường hợp nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu liên hợp bị sự cố 

Quy trình xử lý sự cố loại 1: chất lượng nước đầu ra nhà máy xử lý nước thải tập trung 

vượt quy chuẩn. 

+ Khi xảy ra sự cố, nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ ngưng xả thải ra hồ chứa nước 

thải, khóa van xả thải từ hồ chứa nước thải ra nguồn tiếp nhận. Các doanh nghiệp miễn trừ 

đấu nối vẫn tiếp tục xả thải bình thường, không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động.  

+ Lấy mẫu các vị trí khác nhau trong hồ chứa nước thải để phân tích: nếu nước thải tại 

hồ chứa nước thải chưa bị vượt quy chuẩn thì mở van xả thải từ hồ chứa nước thải ra nguồn 

tiếp nhận; nếu nước thải tại hồ chứa nước thải bị vượt quy chuẩn thì sử dụng 03 bơm dự phòng 

có tổng công suất 900 m3/h rút nước thải từ hồ chứa nước thải sang hồ sự cố. 

+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể điều hòa của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung để xử lý lại. 

Quy trình xử lý sự cố loại 2: chất lượng nước thải đầu vào vượt tiêu chuẩn thiết kế của 

nhà máy xử lý nước thải tập trung 

+ Khi xảy ra sự cố, Ban điều hành Khu liên hợp sẽ kiểm tra, lập biên bản và khóa van 

xả thải của doanh nghiệp bị vượt quy chuẩn. Các doanh nghiệp không bị vượt chuẩn vẫn xả 

thải bình thường. 

+ Bơm toàn bộ nước thải đầu vào bị vượt tiêu chuẩn ra hồ sự cố để lưu chứa cho đến 

khi nước thải đầu vào đạt tiêu chuẩn thiết kế của nhà máy xử lý nước thải tập trung thì vận 
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hành lại hệ thống bình thường. 

+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể điều hòa của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung để xử lý lại.  

Quy trình xử lý sự cố loại 3: lưu lượng nước thải đầu vào thay đổi đột ngột cao hơn 
lưu lượng thiết kế của nhà máy xử lý nước thải tập trung. 

+ Khi xảy ra sự cố, bơm nước thải đầu vào ra hồ sự cố. 

+ Ban điều hành Khu liên hợp sẽ kiểm tra, làm việc với doanh nghiệp xả thải vượt lưu 
lượng được phê duyệt để tránh diễn ra tình trạng tương tự. 

+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể điều hòa của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung để xử lý lạ.  

Quy trình xử lý sự cố loại 4: thiết bị của nhà máy xử lý nước thải tập trung bị hư hỏng 

+ Khi thiết bị bị hư hỏng, bơm nước đầu vào ra hồ sự cố để lưu chứa tạm thời. Nhanh 

chóng huy động lực lượng để thay thế thiết bị dự phòng. Sau khi thay thế xong, vận hành hệ 

thống lại bình thường. 

+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể điều hòa của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung để xử lý lại.  

Quy trình xử lý sự cố loại 5: nhà máy xử lý nước thải tập trung bị cúp điện 

+ Cấp 2 nguồn điện dự phòng cho quá trình hoạt động của các nhà máy xử lý nước thải 

tập trung.  

1.5. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Thông sß Đ¡n vß Giái h¿n ti¿p nhận 
1 Nhiệt độ oC 40 
2 pH - 5,5-9 
3 Màu  Pt-Co 70 
4 BOD5 (20oC) mg/l 150 
5 COD mg/l 250 
6 Chất rắn lơ lửng  mg/l 150 
7 Asen mg/l 0,05 
8 Thủy ngân mg/l 0,005 
9 Chì mg/l 0,1 
10 Cadimi mg/l 0,05 
11 Crom (VI) mg/l 0,05 
12 Crom (III) mg/l 1 
13 Đồng mg/l 2 
14 Kẽm mg/l 3 
15 Niken mg/l 0,5 
16 Mangan mg/l 1 
17 Sắt mg/l 5 
18 Xianua mg/l 0,07 
19 Phenol mg/l 0,5 
20 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 
21 Sunfua mg/l 0,5 
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STT Thông sß Đ¡n vß Giái h¿n ti¿p nhận 
22 Florua mg/l 10 
23 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 10 
24 Tổng nitơ mg/l 40 
25 Tổng phôtpho mg/l 6 
26 Clorua mg/l 600 
27 Clo dư mg/l 2 
28 Tổng  hóa chất bảo vệ thực vật: Clo hữu cơ mg/l 0,1 
29 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật: Photpho hữu cơ mg/l 1 
30 Tổng PCB mg/l 0,01 
31 Coliform MPN/100ml 5.000 

2. K¿ ho¿ch vận hành thÿ nghiám 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng (kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực). 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 

- Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 1, công suất thiết kế 5.000 m3/ngày (24 giờ). 

- Xử lý nước thải từ nhà máy xử lý nước cấp số 2, công suất 300 m3/ngày (24 giờ). 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 

- Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 1:  

+ Nước thải đầu vào: điểm lấy mẫu tại hầm bơm. 

+ Nước thải đầu ra: điểm lấy mẫu tại hồ chứa nước thải. 

- Công trình xử lý nước thải từ nhà máy xử lý nước cấp số 2:  

+ Nước thải đầu vào: điểm lấy mẫu tại mương dẫn vào hồ lắng bùn. 

+ Nước thải đầu ra: điểm lấy mẫu tại hố ga thu nước sau xử lý, trước khi xả ra kênh Xáng. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong 

dòng nước thải và đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải theo giá trị giới hạn cho 

phép theo quy định tại mục 3 của Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử 

nghiệm theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 
- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu 

tổ hợp đầu vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải vận hành thử nghiệm) trong ít nhất 

75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Giai đoạn vận hành ổn định: ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn 
đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 ngày liên 

tiếp của công trình xử lý nước thải vận hành thử nghiệm) trong ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau 

giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

3. Các yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ãng 

3.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động của cơ sở và các cơ 
sở thứ cấp bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần 

A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường; có biện pháp giám sát, đảm bảo nước 
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thải phát sinh từ các cơ sở được miễn trừ đấu nối đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho 

phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu 

về tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của Khu liên hợp. 

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý nước thải. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung trong quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy 

phép này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

3.4. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải và lập báo cáo kết quả vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý nước thải, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý nước thải. 

3.5. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất, vận hành tốt nhất các công 

trình thu gom, xử lý và xả nước thải của Khu liên hợp. Việc vận hành hệ thống xử lý nước 

thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, 

đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; 

loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và 

lưu giữ tối thiểu 02 năm. 

3.6. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, 

ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. Thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm ổn định, hiệu chuẩn theo quy định của 

pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc nước thải 

tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và quy định 

tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được kiểm soát chất 

lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Trường hợp hệ 

thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Công ty được 

miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ nước thải đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian 

này, chỉ được miễn thực hiện quan trắc nước thải công nghiệp định kỳ đối với các thông số đã 
được quan trắc tự động liên tục. 

3.7. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa phải có hố ga lắng cặn trước khi xả vào hệ 

thống thoát nước mưa chung của khu vực; thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng 

định kỳ để đảm bảo luôn trong điều kiện vận hành bình thường. 

3.8. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện thu gom nước thải từ các 

nhà đầu tư thứ cấp trong Khu liên hợp để tiếp tục xử lý trước khi xả thải ra ngoài môi trường; 

chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đảm bảo nước thải phát sinh từ các cơ sở được miễn 

trừ đấu nối đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ 

lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường; chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải 

không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường.  
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Phā lāc 2 

BÀO ĐÀM GIÁ TRÞ GIàI H¾N ĐÞI VàI TI¾NG àN, ĐÞ RUNG  
VÀ CÁC YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. NÞI DUNG CÂP PHÉP VÀ TI¾NG àN, ĐÞ RUNG 

1. Nguán phát sinh ti¿ng án, đß rung 

- Nguồn số 01: máy thổi khí trong giai đoạn vận hành tại nhà máy xử lý nước thải tập 

trung số 01 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 02: máy thổi khí trong giai đoạn vận hành tại nhà máy xử lý nước thải tập 

trung số 03 của Khu liên hợp. 

- Nguồn số 03: máy thổi khí trong giai đoạn vận hành tại nhà máy xử lý nước thải tập 

trung số 04 của Khu liên hợp. 

2. Vß trí phát sinh ti¿ng án, đß rung: (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục  

105o30’, múi chiếu 3o). 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 1: 

- Nguồn số 1: X = 1237618; Y = 592802 (máy thổi khí bể điều hòa) 

- Nguồn số 2: X = 1237623; Y = 592807 (máy thổi khí bể hiếu khí) 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 3: 

- Nguồn số 3: X = 1230611; Y = 592093 (máy thổi khí bể điều hòa) 

- Nguồn số 4: X = 1230629; Y = 592092 (máy thổi khí bể hiếu khí) 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 4: 

- Nguồn số 5: X = 1233439; Y = 589724 (máy thổi khí bể điều hòa) 

- Nguồn số 6: X = 1233415; Y= 589699 (máy thổi khí bể hiếu khí) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26: 2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27: 2010/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Thãi gian áp dāng trong ngày và đß án 

cho phép (dBA) 
TÅn suÃt 
quan trắc 
đßnh kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

TT 
Thãi gian áp dāng trong ngày và mąc gia 

tßc rung cho phép (dB) 
TÅn suÃt 
quan trắc 
đßnh kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 
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B. YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG ĐÞI VàI TI¾NG àN, ĐÞ RUNG 

1. Công trình, bián pháp giÁm thiểu ti¿ng án, đß rung 

1.1. Thường xuyên bảo dưỡng (tra dầu, mỡ, vệ sinh) đảm bảo động cơ hoạt động ổn 

định và hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

1.2. Đối với các thiết bị có phát sinh độ rung phải được kê các đệm chân đế máy để 

hạn chế độ rung. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh 

tiếng ồn, độ rung. 

2. Các yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ãng 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. 



Phā lāc 3 

YÊU CÄU VÀ QUÀN LÝ CHÂT THÀI,  
PHÒNG NGĆA VÀ ĄNG PHÓ SĀ CÞ MÔI TR¯âNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. QUÀN LÝ CHÂT THÀI 

1. Chăng lo¿i, khßi l°ÿng chÃt thÁi phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chÃt thÁi Mã CTNH 
Khßi l°ÿng 
phát sinh 
(kg/năm) 

1 Sáp và mỡ đã qua sử dụng 07 03 06 40 

2 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải 16 01 06 50 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 10 

4 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 150 

Tổng khßi l°ÿng 250 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT Tên chÃt thÁi 
Mã chÃt 

thÁi 
Khßi l°ÿng phát  

sinh (kg/năm) 
1 

Bùn thải từ quá trình xử lý nước cấp 

 
12 10 02 300.000 

Tổng khßi l°ÿng 300.000 

1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh: 

TT Tên chÃt thÁi 
Mã chÃt 

thÁi 
Khßi l°ÿng phát  

sinh (kg/năm) 

1 
Bùn thải từ quá trình xử lý hóa lý và sinh học từ hệ 
thống xử lý nước thải tập trung 

12 06 05 350.000 

2 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 01 1.400 

3 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
18 01 02 50 

4 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) 

thải 
18 01 03 350 

5 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu 
chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

18 02 01 100 
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nhiễm các thành phần nguy hại 

6 
Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải 
có các thành phần nguy hại. 19 05 02 550 

Tổng khßi l°ÿng 352.450 

Việc phân định, phân loại các loại chất thải phải kiểm soát phải được thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp. 

1.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

STT Mã chÃt thÁi Khßi l°ÿng phát sinh (tÃn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 4.300 

Tổng khßi l°ÿng 4.300 

2. Yêu cÅu bÁo vá môi tr°ãng đßi vái viác l°u giÿ chÃt thÁi rắn sinh ho¿t, chÃt 
thÁi rắn công nghiáp thông th°ãng, chÃt thÁi nguy h¿i: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Kho chứa CTNH tại nhà máy xử lý nước thải số 1: 23 m². 

- Kho chứa CTNH tại nhà máy xử lý nước thải số 3: 26 m². 

- Kho chứa CTNH tại nhà máy xử lý nước thải số 4: 27 m². 

- Thiết bị lưu chứa: đã trang bị thùng, phuy, can. 

- Kho chất thải nguy hại được xây dựng khép kín với tường gạch bao quanh, nền bê 

tông chống thấm, có gờ bao, rãnh thu gom và thiết bị phòng chống sự cố do CTNH gây ra, có 

thiết bị phòng cháy chữa cháy, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Trạm trung chuyển chất thải rắn (sinh hoạt và công nghiệp thông thường) với diện 

tích 1.560 m². 

- Kho lưu giữ bùn thải tại nhà máy cấp nước số 1: bùn được lưu giữ ở nhà ép bùn mái 

tôn, nền bê tông, rãnh thoát nước; có diện tích 188 m². 

- Kho lưu giữ bùn thải tại nhà máy cấp nước số 2: bùn được lưu giữ ở sân phơi bùn: 
nền và tường bê tông, rãnh thoát nước, mái tôn sáng; có diện tích 462 m². 

- Kho lưu giữ bùn thải tại nhà máy xử lý nước thải số 1: mái tôn; gờ bao xung quanh 

bằng gạch, sơn chống thấm 2 mặt; nền bê tông, rãnh thu gom nước thải về hố thu gom; có 

diện tích 80 m². 

- Kho lưu giữ bùn thải tại nhà máy xử lý nước thải số 3: mái tôn, gờ bao xung quanh 

bằng gạch, sơn chống thấm 2 mặt; nền bê tông, lát gạch men, rãnh thu gom nước thải về hố 

thu gom; có diện tích 87 m². 

- Kho lưu giữ bùn thải tại nhà máy xử lý nước thải số 4: mái tôn, gờ bao xung quanh 

bằng gạch, sơn chống thấm 2 mặt; nền bê tông, rãnh thu gom nước thải về hố thu gom; có 

diện tích 80 m². 
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- Thiết bị lưu chứa: bao Jumbo. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Trạm trung chuyển chất thải rắn (sinh hoạt và công nghiệp thông thường) với diện 

tích 1.560 m². 

- Thiết bị lưu chứa: Thùng composite dung tích 240 lít, 660 lít. 

2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT. 

B. YÊU CÄU VÀ PHÒNG NGĆA VÀ ĄNG PHÓ SĀ CÞ MÔI TR¯âNG 

1. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại điều 122, điều 124, điều 125 và điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.  

2. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép 

môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và 

phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố môi trường khác theo quy định tại điểm b khoản 

6  Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy định 

tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  
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Phā lāc 4 

CÁC YÊU CÄU KHÁC VÀ BÀO Và MÔI TR¯âNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. YÊU CÄU VÀ CÀI T¾O, PHĀC HàI MÔI TR¯âNG 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

B. YÊU CÄU VÀ BàI HOÀN ĐA D¾NG SINH HàC 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

C. CÁC NÞI DUNG CHĂ DĀ ÁN ĐÄU T¯ TI¾P TĀC THĀC HIàN THEO 
QUY¾T ĐÞNH PHÊ DUYàT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐÞNG MÔI TR¯âNG 

1. Theo Quyết định số 667/QĐ-BTNMT ngày 02/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án  

<Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu liên hợp Công nghiệp đô thị 
dịch vụ Phước Đông Bời Lời=, các hạng mục, công trình của dự án tiếp tục thực hiện sau khi 

được cấp Giấy phép môi trường bao gồm: 

- San lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước 
mưa; thu gom, xử lý nước thải phục vụ cho phần diện tích đất còn lại của dự án. 

- Thi công xây dựng hướng tuyến thoát nước mưa một phần diện tích (140 ha) từ khu 

B - Khu công nghiệp Phước Đông đấu nối vào kênh tiêu Cá Chúc theo Công văn 
4610/STNMT-PBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh ngày 29/06/2023. 

- Công trình xử lý nước cấp: tiếp tục nâng công suất và xây mới các nhà máy nước cấp 

để đạt tổng công suất là 220.000 m3/ngày. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu liên hợp: tiếp tục nâng công suất và xây 

mới các nhà máy xử lý nước thải để đạt tổng công suất theo Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường số 667/QĐ-BTNMT ngày 02/03/2018, cụ thể như sau: 
+ Lưu vực 2: Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung số 2 công suất 4.000 m3/ngày, 

hồ sự cố dung tích 5.000 m3; 

+ Lưu vực số 4: Nâng công suất trạm xử lý nước thải tập trung số 4 từ 5.000 m3/ngày 

lên 12.300 m3/ngày. 

Trường hợp có nhu cầu thay đổi công suất của các hệ thống xử lý nước thải tập trung 

do các yêu cầu liên quan đến quy định về việc thu gom, đấu nối nước thải của các dự án đầu 

tư thứ cấp vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của 

Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG phải thực hiện đầy đủ các 

quy định có liên quan.  

- Xây dựng các công trình phụ trợ bao gồm: hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ 
thống cấp điện; hệ thống phòng cháy chữa cháy; các công trình cây xanh, cảnh quan theo quy 
định. 

2. Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường tiếp theo, Công ty 

có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, cấp giấy phép môi 
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trường theo quy định của pháp luật. 
D. YÊU CÄU KHÁC VÀ BÀO Và MÔI TR¯âNG 

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2. Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình 

thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, trong đó có 
nội dung cập nhật về khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh theo quy định; công khai thông 

tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

4. Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi 

trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường. 

5. Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường của Khu liên hợp phù hợp yêu cầu về bảo 

vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường. 

6. Diện tích cây xanh phải bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

7. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế 

thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 













 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU 

NHÀ MÁY DỆT VẢI LIAN – TA – HSING VIỆT NAM 

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG N15, KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC 
ĐÔNG, XÃ PHƯỚC ĐÔNG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY 

NINH 

CHỦ CƠ SỞ 
CÔNG TY TNHH LIAN – TA – HSING (VIỆT NAM) 
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